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Biểu 10/CH    

DANH MỤC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN THỰC HIỆN TRONG THỜI KỲ 2021-2030 CỦA HUYỆN 

ĐỨC LINH 

STT Hạng mục 

Địa điểm 

(đến cấp 

xã) 

Mã 

đất 

Diện 

tích 

hiện 

trạng 

(ha) 

Diện 

tích 

quy 

hoạch 

(ha) 

Tăng thêm 

Căn cứ tổng hợp 
Diện 

tích 

(ha) 

Sử dụng vào 

loại đất 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

I ĐẤT QUỐC PHÒNG               

1 
Nhu cầu đất quốc phòng ở huyện Đức 

Linh - vị trí 1 
X. Tân Hà CQP   0,80 1 CLN (0,80) Theo KH tỉnh 

2 
Nhu cầu đất quốc phòng ở huyện Đức 

Linh - vị trí 2 

X. Sùng 

Nhơn 
CQP   0,38 0 CLN (0,38) Theo KH tỉnh 

II ĐẤT AN NINH               

1 Mở rộng Công an huyện Đức Linh  
X. Nam 

Chính 
CAN   0,36 0 DGD (0,36) 

Theo đăng ký của 

Phòng Hậu cần Công 

an tỉnh 

2 Nhà tạm giữ phương tiện tang vật X. Vũ Hòa CAN   5,21 5 CLN (5,21)   

3 Công an xã Đức Hạnh 
X. Đức 

Hạnh 
CAN   0,10 0 CLN (0,10) 

Theo đăng ký của 

Phòng Hậu cần Công 

an tỉnh 

4 Công an xã Đa Kai  X. Đa Kai CAN   0,13 0 DVH (0,13) 

Theo đăng ký của 

Phòng Hậu cần Công 

an tỉnh 

5  Công an xã Đức Tín  X. Đức Tín CAN   0,10 0 TSC (0,10) 

Theo đăng ký của 

Phòng Hậu cần Công 

an tỉnh 

6 Công an xã Trà Tân X. Trà Tân CAN   0,15 0 CLN (0,15) 

Theo đăng ký của 

Phòng Hậu cần Công 

an tỉnh 

7 Công an xã Tân Hà X. Tân Hà CAN   0,24 0 CLN (0,24) 

Theo đăng ký của 

Phòng Hậu cần Công 

an tỉnh 

8 Công an xã Nam Chính 
X. Nam 

Chính 
CAN   0,31 0 TSC (0,31) 

Theo đăng ký của 

Phòng Hậu cần Công 

an tỉnh 

9 Công an xã Vũ Hòa X. Vũ Hòa CAN   0,11 0 TSC (0,11) 

Theo đăng ký của 

Phòng Hậu cần Công 

an tỉnh 

10 Công an xã Mê Pu X. Mê Pu CAN   0,15 0 DTT (0,15) 

Theo đăng ký của 

Phòng Hậu cần Công 

an tỉnh 

11 Công an xã Sùng Nhơn 
X. Sùng 

Nhơn 
CAN   0,20 0 TSC (0,20) 

Theo đăng ký của 

Phòng Hậu cần Công 

an tỉnh 

12 Công an xã Đông Hà  X. Đông Hà CAN   0,30 0 DYT (0,30) 
VB2301/UBNT 

29/03/2022 

13 
Trụ sở đội phòng cháy chửa cháy và tìm 

cứu nạn cứu hộ 
X. Đông Hà CAN   0,75 1 CLN (0,75)   

III ĐẤT KHOÁNG SẢN               

1 Mỏ hầm lò khai thác quặng Wonfram X. Mê Pu SKS   18,20 18 RSX (18,20) Dự án theo KH tỉnh 

IV ĐẤT CỤM CÔNG NGHIỆP               

1 Cụm công nghiệp Hầm Sỏi - Võ Xu  TT. Võ Xu SKN 17,80 25,30 8 CLN (7,50) Dự án theo KH tỉnh 

2 Cụm công nghiệp Tân Hà X. Tân Hà SKN   74,00 74 
HNK (10,00), 

CLN (64,00) 

Rà soát danh mục dự 

án ngày 20092021 

3 Cụm công nghiệp xã Tân Hà 3 X. Tân Hà SKN   13,61 14 
HNK (3,00), 

CLN (10,61) 
UBND xã Tân Hà 

4 Mở rộng Cụm công nghiệp Sùng Nhơn 
X. Sùng 

Nhơn 
SKN   2,18 2 LUC (2,18) 

Rà soát danh mục dự 

án ngày 20092021 

V ĐẤT THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ               
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STT Hạng mục 

Địa điểm 

(đến cấp 

xã) 

Mã 

đất 

Diện 

tích 

hiện 

trạng 

(ha) 

Diện 

tích 

quy 

hoạch 

(ha) 

Tăng thêm 

Căn cứ tổng hợp 
Diện 

tích 

(ha) 

Sử dụng vào 

loại đất 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

1 

Khu du lịch nghỉ dưỡng - văn hóa sinh 

thái Canh Nông (gồm các hạng mục: Khu 

nghỉ dưỡng giải trí làng nổi, khu giải trí 

mặt nước, khu canh nông kết hợp du lịch, 

khu canh nông nghỉ dưỡng sinh thái, hạ 

tầng phụ trợ) 

X. Tân Hà TMD   11,00 11 
HNK (1,00), 

CLN (10,00) 

UBND xã Tân Hà 

đăng ký 

2 
Quy hoạch khu du lịch sinh thái thác Ba 

Tầng  
X. Đa Kai TMD   2,00 2 CLN (2,00)   

3 
Quy hoạch khu thương mại kết hợp nhà ở 

khu trung tâm Đức Hạnh 

X. Đức 

Hạnh 
TMD   0,70 1 CLN (0,70) 

Theo điều chỉnh 

QHSDĐ 2016 -2020 

của huyện đã phê 

duyệt 

4 

Trung tâm hỗ trợ sản xuất nông nghiệp 

tại xã Đức Hạnh, tổng diện tích 3ha, 

trong đó đất TMDV 0,3ha, đất nông 

nghiệp 2,7ha 

X. Đức 

Hạnh 
TMD   0,3 0 CLN (0,30) 

Theo điều chỉnh 

QHSDĐ 2016 -2020 

của huyện đã phê 

duyệt 

5 
Nhà trực vận hành Điện lực Đức Linh-

Đội quản lý tổng hợp Đức Tín  
X. Đức Tín TMD   0,10 0 CLN (0,10) 

Theo điều chỉnh 

QHSDĐ 2016 -2020 

của huyện đã phê 

duyệt 

6 
Quy hoạch khu thương mại, dịch vụ xã 

Nam Chính  

X. Nam 

Chính 
TMD   0,60 1 HNK (0,60) 

Theo điều chỉnh 

QHSDĐ 2016 -2020 

của huyện đã phê 

duyệt 

7 
Quy hoạch khu thương mại dịch vụ, du 

lịch và văn hoá thể thao khu vực Bàu Su  
X. Mê Pu TMD 3,56 13,00 9 

LUC (4,83), 

LUK (1,85), 

CLN (2,76) 

Rà soát danh mục dự 

án ngày 20092021 

8 
Quy hoạch khu thương mại dịch vụ giáp 

trường MG Vành Khuyên 
X. Mê Pu TMD   0,70 1 CLN (0,70) 

Hội nghị lấy ý kiến xã 

ngày 19102021 

9 
Quy hoạch khu thương mại dịch vụ khu 

trạm bơm thị trấn Võ Xu 
TT. Võ Xu TMD 1,15 2,09 1 CLN (0,94) Dự án theo KH tỉnh 

10 
Quy hoạch đất thương mại Khu vực cầu 

ông Dĩnh dọc 2 bên đường ĐT766  

X. Nam 

Chính 
TMD   3,50 4 CLN (3,50) UBND xã Nam Chính 

11 
Quy hoạch đất ở kết hợp thương mại dịch 

vụ tại khu đồi Bảo Đại 
X. Đức Tín TMD   4,00 4 CLN (4,00) 

Công văn số 468-

TB/HU ngày 19 tháng 

01 năm 2022 

12 
Quy hoạch khu thương mại dịch vụ giải 

trí tại thôn 7 xã Nam Chính 

X. Nam 

Chính 
TMD   2,00 2 

CLN (1,85), 

ONT (0,15) 
UBND xã Nam Chính 

13 
Quy hoạch đất thương mại dọc đường ĐT 

766 (hướng Bắc) khu vực sông La Ngà 
TT. Võ Xu TMD   3,00 3 

CLN (0,80), 

NKH (2,20) 
UBND TT Võ Xu 

14 
Khu đất thương mại (Trạm Bảo vệ rừng 

MêPu cũ) 
X. Mê Pu TMD   0,41 0 

CLN (0,02), 

TSC (0,39) 
Dự án theo KH tỉnh 

15 Quy hoạch siêu thị Mê Pu X. Mê Pu TMD   0,50 1 
LUC (0,25), 

CLN (0,25) 
UBND Xã Mê Pu 

16 Quy hoạch đất thương mại dịch vụ TT. Võ Xu TMD   0,07 0 
CLN (0,06), 

ODT (0,01) 
UBND TT Võ Xu 

17 
Mở rộng Quỹ tín dụng nhân dân thị trấn 

Võ Xu 
TT. Võ Xu TMD   0,01 0 TSC (0,01) UBND TT Võ Xu 

18 
Quy hoạch quỹ tín dụng nhân dân xã Tân 

Hà 
X. Tân Hà TMD   0,20 0 CLN (0,20) UBND xã Tân Hà 

19 
Mở rộng quỹ tín dụng tại thôn 3, xã Mê 

Pu 
X. Mê Pu TMD   0,03 0 TMD (0,03) UBND Xã Mê Pu 

20 

Cơ sở thu mua nông sản, buôn bán phân 

bón và thuốc bảo vệ thực vật thị trấn Đức 

Tài 

TT. Đức 

Tài 
TMD   0,50 1 CLN (0,50) 

Theo điều chỉnh 

QHSDĐ 2016 -2020 

của huyện đã phê 

duyệt 

21 Trung tâm hỗ trợ dịch vụ nông nghiệp, X. Mê Pu TMD   2,50 3 HNK (1,00), QH xây dựng vùng 
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STT Hạng mục 

Địa điểm 

(đến cấp 

xã) 

Mã 

đất 

Diện 

tích 

hiện 

trạng 

(ha) 

Diện 

tích 

quy 

hoạch 

(ha) 

Tăng thêm 

Căn cứ tổng hợp 
Diện 

tích 

(ha) 

Sử dụng vào 

loại đất 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

công nghiệp, thương mại tại xã Mê Pu CLN (1,50) huyện đến năm 2040 

22 
Quy hoạch đất thương mại dịch vụ tại 

khu đồi Bảo Đại 

TT. Đức 

Tài 
TMD   0,73 1 CLN (0,73) 

Công văn số 468-

TB/HU ngày 19 tháng 

01 năm 2022 

23 

Trung tâm hỗ trợ dịch vụ nông nghiệp, 

công nghiệp, thương mại tại thị trấn Đức 

Tài 

TT. Đức 

Tài 
TMD   2,00 2 

HNK (1,00), 

CLN (1,00) 

QH xây dựng vùng 

huyện đến năm 2040 

24 
Quy hoạch khu thương mại dịch vụ xã 

Trà Tân 
X. Trà Tân TMD   4,00 4 CLN (4,00)   

25 
Trung tâm hỗ trợ dịch vụ nông nghiệp, 

công nghiệp, thương mại tại xã Trà Tân 
X. Trà Tân TMD   0,70 1 

HNK (0,30), 

CLN (0,40) 

QH xây dựng vùng 

huyện đến năm 2040 

26 Trung tâm dịch vụ hỗ trợ Nông nghiệp X. Vũ Hòa TMD   2,30 2 CLN (2,30) 
Rà soát danh mục dự 

án ngày 20092021 

27 

Xây dựng 02 nhà trưng bày, giới thiệu 

sản phẩm nông nghiệp, công nghiệp-tiểu 

thủ công nghiệp, du lịch  

X. Mê Pu TMD   2,00 2 
HNK (0,10), 

CLN (1,90) 
Dự án theo KH tỉnh 

28 Quy hoạch cửa hàng xăng dầu Vũ Hòa X. Vũ Hòa TMD   0,12 0 CLN (0,12) Dự án theo KH tỉnh 

29 
Quy hoạch khu thương mại dịch vụ xã 

Tân Hà 
X. Tân Hà TMD   8,00 8 

HNK (0,45), 

CLN (6,85), 

NTS (0,70) 

Rà soát ngày 

18102021 

30 
Quy hoạch khu thương mại dịch vụ xã 

Đông Hà 
X. Đông Hà TMD   10,00 10 

HNK (2,00), 

CLN (6,70), 

NTS (1,30) 

  

31 
Quy hoạch các cửa hàng xăng, dầu tại xã 

Đông Hà (05vị trí) 
X. Đông Hà TMD   0,29 2 

HNK (0,20), 

CLN (1,43) 

Theo điều chỉnh 

QHSDĐ 2016 -2020 

của huyện đã phê 

duyệt 

32 Quy hoạch cửa hàng xăng dầu Tân Hà X. Tân Hà TMD   0,20 0 CLN (0,20) UBND xã Tân Hà 

33 
Quy hoạch khu du lịch sinh thái kết hợp 

vườn cây ăn trái 
X. Đức Tín TMD   4,70 5 CLN (4,70) 

Theo điều chỉnh 

QHSDĐ 2016 -2020 

của huyện đã phê 

duyệt 

34 
Quy hoạch cơ sở xăng, dầu tại xã Đức 

Tín 
X. Đức Tín TMD   0,14 0 CLN (0,14) Dự án theo KH tỉnh 

35 
Mở rộng cửa hàng xăng, dầu tại xã Me 

Pu 
X. Mê Pu TMD   0,03 0 LUC (0,03) UBND Xã Mê Pu 

36 Khu thương mại dịch vụ khu vực Cầu Đỏ X. Mê Pu TMD   3,98 4 CLN (3,98)   

37 
Quy hoạch đất thương mại dịch vụ tại 

đèo Tà Pứa 
X. Mê Pu TMD   0,20 0 CLN (0,20) UBND Xã Mê Pu 

38 
Quy hoạch cửa hàng xăng, dầu tại thị trấn 

Võ Xu 
TT. Võ Xu TMD   0,15 0 

LUK (0,02), 

CLN (0,13) 

Rà soát danh mục dự 

án ngày 18102021 

39 
Quy hoạch khu trưng bày sản phẩm nông 

nghiệp 
X. Đông Hà TMD   2,66 3 CLN (2,66) Dự án theo KH tỉnh 

40 
Quy hoạch khu dịch vụ nhà hàng tại xã 

Đông Hà 
X. Đông Hà TMD   0,70 1 CLN (0,70) 

Rà soát ngày 

18102021 

41 
Khu trưng bày sản phẩm của các cụm 

công nghiệp Nam Hà 
X. Đông Hà TMD   2,40 2 CLN (2,40) 

PTNMT bổ sung 

(11112021) 

42 Mở rộng cửa hàng xăng, dầu Đức Tín X. Đức Tín TMD 0,06 0,12 0 CLN (0,06)   

43 
Quy hoạch khu thương mại dịch vụ Đức 

Tài 

TT. Đức 

Tài 
TMD   0,11 0 TSC (0,11) 

Rà soát danh mục dự 

án ngày 18102021 

44 Mở rộng cửa hàng xăng, dầu Đa Kai X. Đa Kai TMD   0,01 0 CLN (0,01) 
PTNMT bổ sung 

(07112021) 

45 Quy hoạch khu du lịch văn hóa X. Tân Hà TMD   4,00 4 CLN (4,00)   

46 Quy hoạch cửa hàng xăng, dầu xã Đa Kai X. Đa Kai TMD   0,12 0 
CLN (0,10), 

ONT (0,02) 

PTNMT bổ sung 

(07112021) 

VI 
ĐẤT CƠ SỞ SẢN XUẤT PHI NÔNG 

NGHIỆP 
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STT Hạng mục 

Địa điểm 

(đến cấp 

xã) 

Mã 

đất 

Diện 

tích 

hiện 

trạng 

(ha) 

Diện 

tích 

quy 

hoạch 

(ha) 

Tăng thêm 

Căn cứ tổng hợp 
Diện 

tích 

(ha) 

Sử dụng vào 

loại đất 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

1 
Quy hoạch khu đất sản xuất kinh doanh 

xã Đa Kai 
X. Đa Kai SKC   4,00 4 

LUK (2,00), 

CLN (2,00) 

Theo điều chỉnh 

QHSDĐ 2016 -2020 

của huyện đã phê 

duyệt 

2 Quy hoạch nhà máy nước Đông Hà  X. Đông Hà SKC   0,98 1 CLN (0,98) 
UBND huyện Đức 

Linh 

3 

Quy hoạch khu sản xuẩt kinh doanh tập 

trung (Giáp Khu dân cư thôn 2 đến giáp 

Cụm CN-TTCN) 

X. Sùng 

Nhơn 
SKC   3,07 3 LUC (3,07) UBND xã Sùng Nhơn 

4 

Quy hoạch khu sản xuất phi nông nghiệp 

tập trung xã Vũ Hòa (vị trí qh khu công 

nghiệp cũ) 

X. Vũ Hòa SKC   11,84 12 CLN (11,84) 
Hội nghị lấy ý kiến xã 

ngày 18102021 

5 
Quy hoạch bãi thu gom phế liệu xã Nam 

Chính (khu vực đất lò gạch thôn 2 cũ) 

X. Nam 

Chính 
SKC   1,00 1 SKC (1,00) Dự án theo KH tỉnh 

6 
Quy hoạch khu sản xuất tập trung xã 

Nam Chính (02 vị trí) 

X. Nam 

Chính 
SKC   4,00 4 CLN (4,00) 

Theo điều chỉnh 

QHSDĐ 2016 -2020 

của huyện đã phê 

duyệt 

7 Quy hoạch cơ sở chế biến mủ cao su 
X. Nam 

Chính 
SKC   5,70 6 CLN (5,70) 

Rà soát PTNMT ngày 

20102021 

8 Mở rộng nhà máy gạch Tuynel Mỹ Lệ 
X. Nam 

Chính 
SKC   0,02 0 CLN (0,02) 

QĐ 1133-QĐ-UBND 

ngày 10-05-2022 của 

UBND tỉnh Bình 

Thuận 

9 Mở rộng nhà máy tôn Trường Thịnh 
X. Nam 

Chính 
SKC   0,50 1 CLN (0,50) UBND xã Nam Chính 

10 
Quy hoạch khu giết mổ tập trung quy mô 

lớn tại khu vực Trà Tân - Đông Hà 
X. Trà Tân SKC   9,90 10 

HNK (5,00), 

CLN (4,90) 

Theo QH xây dựng 

vùng huyện đến năm 

2040 

11 
Quy hoạch cơ sở giết mổ tập trung tại xã 

Mê Pu 
X. Mê Pu SKC   1,00 1 LUC (1,00) 

Theo QH xây dựng 

vùng huyện đến năm 

2040 

12 Quy hoạch cơ sở chế biến mủ cao su X. Vũ Hòa SKC   0,50 1 CLN (0,50)   

13 
Quy hoạch cơ sở giết mổ vệ tinh tại xã 

Vũ Hòa  
X. Vũ Hòa SKC   2,00 2 

HNK (0,50), 

CLN (1,50) 

Theo QH xây dựng 

vùng huyện đến năm 

2040 

14 
Quy hoạch cơ sở giết mổ vệ tinh tại thị 

trấn Võ Xu  
TT. Võ Xu SKC   1,00 1 

HNK (0,50), 

CLN (0,50) 

Theo QH xây dựng 

vùng huyện đến năm 

2040 

15 
Quy hoạch cơ sở giết mổ gia súc xã Đông 

Hà 
X. Đông Hà SKC   2,00 2 CLN (2,00) 

Theo điều chỉnh 

QHSDĐ 2016 -2020 

của huyện đã phê 

duyệt 

16 
Quy hoạch cơ sở sản xuất kinh doanh 

(Trường THPT Đức Linh cũ) 
TT. Võ Xu SKC   2,20 2 DGD (2,20) 

Theo điều chỉnh 

QHSDĐ 2016 -2020 

của huyện đã phê 

duyệt 

17 Quy hoạch xưởng gỗ xã Tân Hà X. Tân Hà SKC   0,50 1 CLN (0,50) 

Theo điều chỉnh 

QHSDĐ 2016 -2020 

của huyện đã phê 

duyệt 

18 Quy hoạch cơ sở sản xuất kinh doanh 
X. Đức 

Hạnh 
SKC   0,54 1 

CLN (0,49), 

ONT (0,05) 

UBND huyện Đức 

Linh 

19 Quy hoạch nhà kho và sân phơi nông sản  X. Mê Pu SKC   0,50 1 
HNK (0,20), 

CLN (0,30) 
KH SDĐ năm 2021 

20 
Quy hoạch khu sản xuất kinh doanh (khu 

vực nghĩa địa xã Đức Tài) 

TT. Đức 

Tài 
SKC   3,60 4 

CLN (1,00), 

NTD (2,60) 

Hội nghị lấy ý kiến xã 

ngày 18102021 
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STT Hạng mục 

Địa điểm 

(đến cấp 

xã) 

Mã 

đất 

Diện 

tích 

hiện 

trạng 

(ha) 

Diện 

tích 

quy 

hoạch 

(ha) 

Tăng thêm 

Căn cứ tổng hợp 
Diện 

tích 

(ha) 

Sử dụng vào 

loại đất 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

21 Quy hoạch trạm trộn Bê tông xã Đức Tin X. Đức Tín SKC   1,00 1 CLN (1,00) 
UBND huyện Đức 

Linh 

22 Quy hoạch trạm trộn Bê tông xã Tân Hà X. Tân Hà SKC   1,00 1 
CLN (0,96), 

ONT (0,04) 
UBND xã Tân Hà 

23 Quy hoạch nhà máy sản xuất phân bón X. Trà Tân SKC   0,10 0 CLN (0,10)   

24 
Quy hoạch khu sản xuất kinh doanh tập 

trung xã Đức Hạnh 

X. Đức 

Hạnh 
SKC 4,63 13,30 9 CLN (8,67) 

UBND huyện Đức 

Linh 

25 
Quy hoạch nhà máy nước tăng áp tại xã 

Sùng Nhơn 

X. Sùng 

Nhơn 
SKC   0,20 0 CLN (0,20)   

VII ĐẤT GIAO THÔNG               

1 Bến xe xã Mê Pu (Đồng Chơ) X. Mê Pu DGT   0,50 1 CLN (0,50) UBND Xã Mê Pu 

2 
Các tuyến đường giao thông nông thôn 

xã Đông Hà  
X. Đông Hà DGT 4,20 35,00 31 

HNK (5,00), 

CLN (25,44), 

ONT (0,36) 

  

3 Mở mới tuyến đường Mê Pu - Đồng Kho X. Mê Pu DGT   2,00 2 
LUC (0,60), 

CLN (1,40) 
Dự án theo KH tỉnh 

4 Tuyến đường Nam Chính đi Tân Phú 
X. Nam 

Chính 
DGT   2,34 2 LUK (2,34) Dự án theo KH tỉnh 

5 Mở rộng tuyến Công Chính - Đê bao 
X. Nam 

Chính 
DGT   2,34 2 

LUK (2,10), 

CLN (0,24) 

Theo điều chỉnh 

QHSDĐ 2016 -2020 

của huyện đã phê 

duyệt 

6 
Đường cứu hộ cứu nạn khẩn cấp dọc 

sông La Ngà (qua địa bàn xã Tân Hà) 
X. Tân Hà DGT   1,99 2 

LUK (0,60), 

HNK (1,00), 

CLN (0,39) 

Theo điều chỉnh 

QHSDĐ 2016 -2020 

của huyện đã phê 

duyệt 

7 
Đường cứu hộ cứu nạn khẩn cấp dọc 

sông La Ngà (qua địa bàn xã Trà Tân) 
X. Trà Tân DGT   2,10 2 

LUK (0,21), 

HNK (1,00), 

CLN (0,89) 

Theo điều chỉnh 

QHSDĐ 2016 -2020 

của huyện đã phê 

duyệt 

8 
Mở rộng tuyến Bà Tá - Gia Huynh - Trà 

Tân  
X. Trà Tân DGT   6,22 6 

HNK (3,00), 

CLN (3,22) 

Theo điều chỉnh 

QHSDĐ 2016 -2020 

của huyện đã phê 

duyệt 

9 

Dự án đền bù giải tỏa và rà phá bom mìn, 

vật liệu nổ đối với các cầu dân sinh thuộc 

dự án LRAMP (diện tích các mố cầu) - 

tại Đa Kai 

X. Đa Kai DGT   0,15 0 CLN (0,15) Dự án theo KH tỉnh 

10 

Dự án đền bù giải tỏa và rà phá bom mìn, 

vật liệu nổ đối với các cầu dân sinh thuộc 

dự án LRAMP (diện tích các mố cầu)  

X. Vũ Hòa DGT   0,15 0 CLN (0,15) Dự án theo KH tỉnh 

11 
Mở rộng đường liên khu phố 4 và khu 

phố 5 thị trấn Đức Tài 

TT. Đức 

Tài 
DGT   0,70 1 HNK (0,70) 

Theo điều chỉnh 

QHSDĐ 2016 -2020 

của huyện đã phê 

duyệt 

12 
Mở rộng, nâng cấp đường giao thông nội 

đồng, GNNT xã Đa Kai  
X. Đa Kai DGT   3,60 4 

LUC (2,00), 

CLN (1,60) 

Theo điều chỉnh 

QHSDĐ 2016 -2020 

của huyện đã phê 

duyệt 

13 
Nối thêm tuyến đường hẻm số 11 thôn 6, 

xã Đức Tín 
X. Đức Tín DGT   0,03 0 CLN (0,03) 

Theo điều chỉnh 

QHSDĐ 2016 -2020 

của huyện đã phê 

duyệt 

14 
Mở đường giao thông từ nhà ông Quýnh 

đến nhà ông Vân 
X. Đức Tín DGT   0,55 1 CLN (0,55) 

Theo điều chỉnh 

QHSDĐ 2016 -2020 

của huyện đã phê 

duyệt 
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STT Hạng mục 

Địa điểm 

(đến cấp 

xã) 

Mã 

đất 

Diện 

tích 

hiện 

trạng 

(ha) 

Diện 

tích 

quy 
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(ha) 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

15 
Đường liên thôn nông thôn mới xã Đức 

Tín 
X. Đức Tín DGT   0,76 1 CLN (0,76) 

Hội nghị lấy ý kiến xã 

ngày 18102021 

16 

Nâng cấp mở rộng đường nông thôn và 

nội đồng xã Nam Chính (08 tuyến đường 

từ số 1 đến số 8) 

X. Nam 

Chính 
DGT   3,24 3 

LUC (0,03), 

LUK (0,08), 

CLN (2,17), 

ONT (0,96) 

Theo điều chỉnh 

QHSDĐ 2016 -2020 

của huyện đã phê 

duyệt 

17 

Đường khoảnh 3 nối dài ((2km từ đường 

Bê tông tổ 3/4 đến đường 30/4 (đường đi 

Nghị Đức)) 

X. Mê Pu DGT   1,20 1 CLN (1,20) 
Theo quy hoạch SDĐ 

2011 - 2020 

18 
Đường đồng đội 10 (giữa đội 13 và đội 

10) 
X. Mê Pu DGT   0,20 0 CLN (0,20) 

Theo quy hoạch SDĐ 

2011 - 2020 

19 
Quy hoạch, mở rộng đường nông thôn và 

nội đồng xã Tân Hà (13 tuyến)  
X. Tân Hà DGT   3,30 3   

Theo điều chỉnh 

QHSDĐ 2016 -2020 

của huyện đã phê 

duyệt 

20 
Quy hoạch tuyền đường từ sau lưng 

Trường Nguyễn Thượng Hiền  
X. Tân Hà DGT   0,10 0 CLN (0,10) 

Rà soát danh mục dự 

án ngày 20092021 

21 
Quy hoạch đường nối từ đường số 21 đến 

đường số 23 
X. Tân Hà DGT   0,17 0 CLN (0,17) 

Rà soát danh mục dự 

án ngày 20092021 

22 Quy hoạch tuyến đường 1-5 X. Tân Hà DGT   0,56 1 CLN (0,56) 
Rà soát danh mục dự 

án ngày 20092021 

23 Quy hoạch tuyến đường thôn 4 X. Tân Hà DGT   0,46 0 CLN (0,46) 
PTNMT bổ sung 

(07112021) 

24 

Quy hoạch, mở mới các tuyến đường 

giao thông nông thôn, nội đồng xã Trà 

Tân 

X. Trà Tân DGT   4,65 5 CLN (4,65) 

Theo điều chỉnh 

QHSDĐ 2016 -2020 

của huyện đã phê 

duyệt 

25 
Quy hoạch, nâng cấp tuyến đường liên 

thôn 2 đến thôn 7 
X. Đa Kai DGT   0,50 1 

CLN (0,30), 

DGT (0,20) 
UBND xã Đa Kai 

26 
Quy hoạch đường vào khu sản xuất lô 6 

và khu dân cư xã ĐaKai 
X. Đa Kai DGT   0,15 0 CLN (0,15) UBND xã Đa Kai 

27 
Quy hoạch đường giao thông nông thôn 

tại thôn 1A 
X. Trà Tân DGT   1,66 2 CLN (1,66) UBND xã Trà Tân 

28 
Quy hoạch, mở rộng đường giao thông 

thôn 1B 
X. Trà Tân DGT   0,67 1 

CLN (0,61), 

ONT (0,06) 
UBND xã Trà Tân 

29 
Quy hoạch, mở mới đường GTNT khu 

vực thôn 5, xã Trà Tân  
X. Trà Tân DGT   0,36 0 CLN (0,36) UBND xã Trà Tân 

30 
Quy hoạch đường nông thôn từ cuối 

đường 3 đến Cụm công nghiệp Đông Hà 
X. Trà Tân DGT   2,00 2 CLN (2,00) UBND xã Trà Tân 

31 

Quy hoạch đường nông thôn từ cuối 

đường số 20 đến khu tập thể giáo viên 

THCS cũ 

X. Trà Tân DGT   0,20 0 CLN (0,20) UBND xã Trà Tân 

32 
Quy hoạch đường Ủi 2 (đấu nối đường số 

1, 2, 3) 
X. Trà Tân DGT   0,25 0 CLN (0,25) 

Hội nghị lấy ý kiến xã 

ngày 20102021 

33 Quy hoạch đường giao thông nông thôn X. Trà Tân DGT   0,07 0 CLN (0,07) 
Rà soát danh mục dự 

án ngày 20092021 

34 
Quy hoạch, mở mới các tuyến đường 

giao thông nông thôn (21 tuyến) 

X. Nam 

Chính 
DGT   10,86 11 

LUK (0,20), 

CLN (10,25), 

ONT (0,41) 

UBND xã Nam Chính 

35 Quy hoạch đường đồng 5 sào (dài 0,7km) X. Mê Pu DGT   0,28 0 CLN (0,28) UBND Xã Mê Pu 

36 Quy hoạch đường lò gạch nối dài X. Mê Pu DGT   0,30 0 CLN (0,30) UBND Xã Mê Pu 

37 Quy hoạch đường đồi Huyện ủy X. Mê Pu DGT   1,20 1 CLN (1,20) UBND Xã Mê Pu 

38 
Quy hoạch 05 tuyến đường (các tuyến 

đường Mê Pu 1, 2, 3, 4, 5) 
X. Mê Pu DGT 0,40 15,71 15 

LUC (4,95), 

HNK (2,00), 

CLN (8,35), 

ONT (0,01) 

PTNMT bổ sung 

(07112021) 

39 Quy hoạch đường vào khu xản xuất liên X. Trà Tân DGT   2,30 2 CLN (2,30) Dự án theo KH tỉnh 
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STT Hạng mục 

Địa điểm 

(đến cấp 

xã) 

Mã 
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xã Trà Tân- Đông Hà - Z30 

40 
Quy hoạch đường liên xã vào khu sản 

xuất Vũ Hòa – Tân Hà 
X. Vũ Hòa DGT   7,00 7 CLN (7,00) Dự án theo KH tỉnh 

41 

Hạ tầng vùng nuôi thủy tập trung thị trấn 

Đức Tài (nâng cấp đường giao thông, hệ 

thống cấp thoát nước, điện) 

TT. Đức 

Tài 
DGT   5,00 5 

LUC (1,20), 

HNK (0,50), 

CLN (2,10), 

NTS (1,20) 

Kế hoạch số 105/KH-

UBND của UBND 

huyện về thực hiện 

quy hoạch vùng huyện 

Đức Linh đến năm 

2040 

42 
Đất giao thông thuộc Khu trung tâm sau 

chợ xã Đức Hạnh (tổng diện tích 0,77ha) 

X. Đức 

Hạnh 
DGT   0,25 0 CLN (0,25)   

43 

Dự án đền bù giải tỏa và rà phá bom mìn, 

vật liệu nổ đối với các cầu dân sinh thuộc 

dự án LRAMP (diện tích các mố cầu) - 

tại Đông Hà 

X. Đông Hà DGT   0,20 0 CLN (0,20) Dự án theo KH tỉnh 

44 Mở rộng Đường Đông Hà - Gia Huynh X. Đông Hà DGT 3,50 10,50 7 CLN (7,00) Dự án theo KH tỉnh 

45 Mở rộng đường số 5 nối dài X. Đông Hà DGT   0,49 0 CLN (0,49) UBND xã Đông Hà 

46 Mở rộng đường số 7 nối dài X. Đông Hà DGT   2,10 2 CLN (2,10) UBND xã Đông Hà 

47 Mở rộng đường số 9 nối dài X. Đông Hà DGT   0,50 1 CLN (0,50) UBND xã Đông Hà 

48 
Quy hoạch đường giao thông nông thôn 

xã Vũ Hòa 
X. Vũ Hòa DGT   9,50 10 

HNK (1,00), 

CLN (8,50) 
UBND xã 

49 

Quy hoạch, mở mới tuyến đường giao 

thông nông thôn xã Đức Hạnh (08 tuyến 

đường) 

X. Đức 

Hạnh 
DGT   4,17 4 CLN (4,17) 

Rà soát danh mục dự 

án ngày 20092021 

50 Mở rộng, nâng cấp ĐH MêPu - ĐaKai X. Mê Pu DGT   1,00 1 CLN (1,00) 
Rà soát danh mục dự 

án ngày 20092021 

51 
Mở rộng, nâng cấp ĐH MêPu - ĐaKai X. Sùng 

Nhơn 
DGT   2,00 2 CLN (2,00) 

Rà soát danh mục dự 

án ngày 20092021 

52 
Mở rộng, nâng cấp ĐH MêPu - ĐaKai 

X. Đa Kai DGT   3,00 3 CLN (3,00) 
Rà soát danh mục dự 

án ngày 20092021 

53 Quy hoạch bến xe huyện Đức Linh X. Vũ Hòa DGT   0,50 1 CLN (0,50) 
Rà soát danh mục dự 

án ngày 24122022 

VIII ĐẤT THUỶ LỢI               

1 Kênh tiếp nước Lăng Quăng - Tân Hà  X. Tân Hà DTL   35,00 35 

HNK (3,66), 

CLN (12,06), 

SON (19,28) 

1744-QĐ-UBND ngày 

06-7-2018 Phê duyệt 

dự án 

2 
Hệ thống kênh tiêu Mê Pu-Sùng Nhơn-

Đa Kai (đoạn xã Đa Kai)  
X. Đa Kai DTL   5,00 5 

LUC (3,00), 

HNK (1,00), 

CLN (1,00) 

Nghị Quyết 51/NQ-

HĐND ngày 

04/12/2020 

3 
 Dự án nâng cấp kênh tiêu T1 (T8N) (địa 

bàn xã Nam  Chính) 

X. Nam 

Chính 
DTL   3,00 3 

LUC (1,50), 

CLN (1,50) 

Theo điều chỉnh 

QHSDĐ 2016 -2020 

của huyện đã phê 

duyệt 

4 
Dự án nâng cấp kênh tiêu T1 (T8N) (địa 

bàn thị trấn Đức Tài) 

TT. Đức 

Tài 
DTL   3,00 3 CLN (3,00) 

Theo điều chỉnh 

QHSDĐ 2016 -2020 

của huyện đã phê 

duyệt 

5 Nâng cấp kênh T2 (đoạn qua xã Đức Tài) 
TT. Đức 

Tài 
DTL 18,20 21,00 3 CLN (2,80) 

UBND huyện Đức 

Linh 

6 
Nâng cấp kênh T2 (đoạn qua xã Nam 

Chính) 

X. Nam 

Chính 
DTL 18,10 20,50 2 CLN (2,40) Dự án theo KH tỉnh 

7 
Nâng cấp kênh T2 (đoạn qua thj trấn Đức 

Tài) 

TT. Đức 

Tài 
DTL 18,10 20,50 2 CLN (2,40) Dự án theo KH tỉnh 

8 
Mở các tuyến kênh tưới (thuộc kênh 

chính Tà Pao) 

X. Sùng 

Nhơn 
DTL   5,00 5 CLN (5,00) 

UBND huyện Đức 

Linh 

9 
Nâng cấp hệ thống kênh hồ chứa nước 

Trà Tân (thuộc địa bàn xã Tân Hà) 
X. Tân Hà DTL   1,20 1 LUK (1,20) 

Theo điều chỉnh 

QHSDĐ 2016 -2020 



8 
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Mã 
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của huyện đã phê 

duyệt 

10 
Nâng cấp hệ thống kênh hồ chứa nước 

Trà Tân (thuộc xã Trà Tân) 
X. Trà Tân DTL   1,20 1 LUK (1,20) 

Theo điều chỉnh 

QHSDĐ 2016 -2020 

của huyện đã phê 

duyệt 

11 
Hệ thống kênh mương nội đồng xã Đức 

Tín  
X. Đức Tín DTL   3,40 3 LUK (3,40) 

Theo điều chỉnh 

QHSDĐ 2016 -2020 

của huyện đã phê 

duyệt 

12 
Hệ thống kênh và công trình trên kênh 

thuộc xã Tân Hà  
X. Tân Hà DTL   2,50 3 

LUC (1,00), 

CLN (1,50) 

Theo điều chỉnh 

QHSDĐ 2016 -2020 

của huyện đã phê 

duyệt 

13 
Hệ thống kênh và công trình trên kênh 

thuộc xã Trà Tân  
X. Trà Tân DTL   5,52 6 

LUK (3,00), 

CLN (2,52) 

Theo điều chỉnh 

QHSDĐ 2016 -2020 

của huyện đã phê 

duyệt 

14 Trạm bơm vượt cấp thôn 5&8 X. Mê Pu DTL   1,80 2 LUC (1,80) UBND Xã Mê Pu 

15 
Hệ thống kênh mương nội đồng xã Đông 

Hà  
X. Đông Hà DTL   0,20 0 LUK (0,20) 

Theo điều chỉnh 

QHSDĐ 2016 -2020 

của huyện đã phê 

duyệt 

16 
Hệ thống kênh và công trình trên kênh 

thuộc xã Đông Hà  
X. Đông Hà DTL   3,40 3 LUK (3,40) 

Theo điều chỉnh 

QHSDĐ 2016 -2020 

của huyện đã phê 

duyệt 

17 
Nhà máy xử lý nước thải Đức Tài (Khu 

công viên thị trấn) 

TT. Đức 

Tài 
DTL   2,00 2 CLN (2,00) Dự án theo KH tỉnh 

18 Nhà máy xử lý nước thải Võ Xu TT. Võ Xu DTL   2,55 3 CLN (2,55) Dự án theo KH tỉnh 

19 Mở kênh tưới Cầu Đỏ thôn 5  X. Mê Pu DTL   0,10 0 LUC (0,10) UBND Xã Mê Pu 

20 Nạo vét kênh mương Khe Cát  X. Mê Pu DTL   1,80 2 LUC (1,80) UBND Xã Mê Pu 

21 
Trạm bơm nước nhà máy nước thải Đông 

Hà 
X. Đông Hà DTL   0,03 0 SON (0,03)   

22 Trạm bơm nhà máy nước Mai Anh X. Đức Tín DTL   0,03 0 CLN (0,03)   

23 
Nâng cấp hệ thống tưới hồ Trà Tân 

(thuộc địa bàn xã Đông Hà) 
X. Đông Hà DTL   1,50 2 CLN (1,50) 

QĐ 1744-QĐ-UBND 

ngày 06-7-2018 Phê 

duyệt dự án Trà Tân 

IX ĐẤT NĂNG LƯỢNG               

1 
Thủy điện Đức Hạnh và hệ thống đường 

dẫn điện 

X. Đức 

Hạnh 
DNL   39,60 40 

CLN (9,60), 

SON (30,00) 

CV số 589/UBND-KT 

ngày 18/02/2021 của 

UBND tỉnh 

2 
Thủy điện Đức Hạnh và hệ thống đường 

dẫn điện 
X. Đức Tín DNL   45,40 45 

HNK (12,00), 

CLN (33,40) 

CV số 589/UBND-KT 

ngày 18/02/2021 của 

UBND tỉnh 

3 
Đường dây 110 kV từ nhà máy thuỷ điện 

Đức Hạnh 

X. Đức 

Hạnh 
DNL   0,15 0 CLN (0,15)   

4 
Đường dây 110 kV từ nhà máy thuỷ điện 

Đức Hạnh 
X. Tân Hà DNL   0,02 0 CLN (0,02)   

5 
Đường dây mạch 2 Hàm Thuận - Đức 

Linh tại TT Võ Xu 
TT. Võ Xu DNL   0,50 1 

HNK (0,20), 

CLN (0,30) 
Dự án theo KH tỉnh 

6 
Đường dây mạch 2 Hàm Thuận - Đức 

Linh tại xã Vũ Hòa 
X. Vũ Hòa DNL   0,50 1 

HNK (0,20), 

CLN (0,30) 
Dự án theo KH tỉnh 

7 
Trạm biến áp 110 kV Đức Linh và đường 

dây 110 kV đấu nối  
X. Đông Hà DNL   0,39 0 CLN (0,39)   

X ĐẤT BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG               

1 Mở rộng nhà làm việc Bưu điện huyện TT. Võ Xu DBV   0,06 0 DTT (0,06) Dự án theo KH tỉnh 
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XI ĐẤT THỂ DỤC THỂ THAO               

1 
Khu thể dục thể thao thị trấn Đức Tài 

(sau trụ sở ủy ban thị trấn) 

TT. Đức 

Tài 
DTT   1,35 1 CLN (1,35) 

Rà soát danh mục dự 

án ngày 18102021 

2 
Quy hoạch đất thể thao khu vực Cầu 

Cháy (Trường THCS Trà Tân cũ) 
X. Trà Tân DTT   0,82 1 CLN (0,82) 

Hội nghị lấy ý kiến xã 

ngày 20102021 

3 Khu vui chơi thể thao xã Đa Kai X. Đa Kai DTT   1,35 1 CLN (1,35) 

Theo điều chỉnh 

QHSDĐ 2016 -2020 

của huyện đã phê 

duyệt 

4 Sân vận động xã Sùng Nhơn (thôn 3)  
X. Sùng 

Nhơn 
DTT   0,80 1 CLN (0,80) UBND xã Sùng Nhơn 

5 Khu thể thao liên thôn X. Đa Kai DTT   0,16 0 TSC (0,16)   

6 Khu thể thao xã Đông Hà X. Đông Hà DTT   4,71 5 

CLN (4,58), 

NTD (0,07), 

ONT (0,06) 

Hội nghị lấy ý kiến xã 

ngày 18102021 

7 Sân vận động xã Sùng Nhơn (thôn 5)  
X. Sùng 

Nhơn 
DTT   0,30 0 CLN (0,30) UBND xã Sùng Nhơn 

XII ĐẤT VĂN HÓA               

1 
Khu trung tâm văn hóa - thể dục - thể 

thao xã Đức Tín  
X. Đức Tín DVH   0,90 1 CLN (0,90) 

Theo điều chỉnh 

QHSDĐ 2016 -2020 

của huyện đã phê 

duyệt 

2 Nhà truyền thống xã Mê Pu X. Mê Pu DVH   0,20 0 CLN (0,20) 
Hội nghị lấy ý kiến xã 

ngày 19102021 

XIII ĐẤT Y TẾ               

1 
Mở rộng Bệnh viện Đa khoa Nam Bình 

Thuận 

X. Nam 

Chính 
DYT   2,30 2 CLN (2,30) 

Bổ sung thep PTNMT; 

Theo xã MR 1 ha 

2 Mở rộng PKĐK khu vực Mê Pu X. Mê Pu DYT   0,50 1 CLN (0,50) 
Theo quy hoạch SDĐ 

2011 - 2020 

3 Quy hoạch đất y tế X. Trà Tân DYT   1,22 1 
CLN (0,14), 

DGD (1,08) 
Dự án theo KH tỉnh 

4 Mở rộng trung tâm y tế huyện 
X. Nam 

Chính 
DYT   0,08 0 TSC (0,08) Dự án theo KH tỉnh 

5 Trạm Y tế xã Nam Chính 
X. Nam 

Chính 
DYT   0,21 0 

CLN (0,02), 

TSC (0,19) 
UBND xã Nam Chính 

6 Quy hoạch đất y tế xã Đông Hà X. Đông Hà DYT   0,90 1 CLN (0,90) Dự án theo KH tỉnh 

7 Mở rộng trạm y tế xã Đức Hạnh 
X. Đức 

Hạnh 
DYT   0,06 0 CLN (0,06) 

Rà soát PTNMT ngày 

20102021 

XIV ĐẤT GIÁO DỤC ĐÀO TẠO               

1 
Trung tâm giáo dục nghề nghiệp và sát 

hạch lái xe 

TT. Đức 

Tài 
DGD   2,27 2 CLN (2,27) 

UBND huyện Đức 

Linh 

2 Mở rộng trường THPT Quang Trung X. Mê Pu DGD   1,20 1 HNK (1,20) 

Theo điều chỉnh 

QHSDĐ 2016 -2020 

của huyện đã phê 

duyệt 

3 Quy hoạch đất giáo dục X. Trà Tân DGD   2,17 2 CLN (2,17) UBND xã Trà Tân 

4 Mở rộng Trường THCS Nguyễn Khuyến 
X. Nam 

Chính 
DGD   0,22 0 DTT (0,22) UBND xã Nam Chính 

5 Mở rộng trường Chu Văn An X. Mê Pu DGD   0,70 1 CLN (0,70) UBND xã Mê Pu 

6 Mở rộng Trường Tiểu học Bùi Thị Xuân X. Đức Tín DGD   0,10 0 ONT (0,10) UBND xã Đức Tín 

7 
Mở rộng Trường Tiểu học Lạc Long 

Quân 

X. Sùng 

Nhơn 
DGD   0,02 0 DVH (0,02) UBND xã Sùng Nhơn 

8 
Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt (thôn 

11) 
X. Đa Kai DGD   0,30 0 CLN (0,30) 

Theo đăng ký của 

PGD-ĐT 

9 Mở rộng trường Tiểu học Hai Bà Trưng X. Trà Tân DGD   0,10 0 CLN (0,10) Dự án theo KH tỉnh 

10 Trường Mẫu giáo Tuổi Thơ (trường sơ) 
TT. Đức 

Tài 
DGD   0,25 0 

CLN (0,19), 

ODT (0,06) 

Hội nghị lấy ý kiến xã 

ngày 18102021 
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11 Mở rộng trường Mẫu giáo Hải Âu 
TT. Đức 

Tài 
DGD   0,05 0 CLN (0,05) 

Rà soát danh mục dự 

án ngày 18102021 

12 Xây mới trường Mầm non Họa Mi TT. Võ Xu DGD   1,00 1 HNK (1,00) 
UBND huyện Đức 

Linh 

13 Mở rộng Trường Mẫu giáo Hoa Lan 
X. Đức 

Hạnh 
DGD   0,20 0 CLN (0,20) UBND xã Đức Hạnh 

14 Mở rộng Trường Mầm non Vành Khuyên X. Mê Pu DGD   0,30 0 CLN (0,30) UBND xã Mê Pu 

15 Mở rộng Trường Mẫu giáo Ánh Hồng X. Vũ Hòa DGD 0,30 0,31 0 TSC (0,01)   

16 
Mở rộng cơ sở tiểu học của Trường 

TH&THCS Nguyễn Văn Trỗi 
X. Đông Hà DGD   0,06 0 DVH (0,06) UBND xã Đông Hà 

17 
Xây mới Trường Mẫu giáo Tuổi Hồng 

(trường ngoài công lập) 
X. Tân Hà DGD   0,30 0 CLN (0,30)   

18 Xây mới trường mẫu giáo Sen Hồng 
X. Sùng 

Nhơn 
DGD   0,83 1 CLN (0,83)   

19 Trường mẫu giáo Nam Hà X. Đông Hà DGD   3,00 3 CLN (3,00)   

XV ĐẤT CHỢ               

1 Chợ thôn 5, xã Nam Chính  
X. Nam 

Chính 
DCH   0,10 0 DVH (0,10) 

Theo điều chỉnh 

QHSDĐ 2016 -2020 

của huyện đã phê 

duyệt 

2 
Chợ thôn 5, xã Trà Tân (khu vực sân vận 

động) 
X. Trà Tân DCH   0,10 0 DTT (0,10) UBND xã Trà Tân 

3 Chợ Mê Pu 2 X. Mê Pu DCH   1,12 1 DVH (1,12) UBND xã Mê Pu 

4 Chợ Mê Pu 1 X. Mê Pu DCH   2,00 2 
LUC (1,91), 

CLN (0,09) 
UBND xã Mê Pu 

XVI ĐẤT DI TÍCH LỊCH SỬ VĂN HÓA               

1 Đền thờ vua Hùng 
X. Nam 

Chính 
DDT 1,95 1,95     UBND xã Đa Kai 

XVI

I 
ĐẤT BÃI RÁC, XỬ LÝ CHẤT THẢI               

1 Bãi rác trung chuyển xã Đa Kai X. Đa Kai DRA   1,33 1 CLN (1,33) UBND xã Đa Kai 

2 
Quy hoạch quỹ đất dự trữ xây dựng bãi 

rác, xử lý chất thải do tỉnh phân bổ 
X. Trà Tân DRA   4,00 4 CLN (4,00) 

Chỉ tiêu cấp tỉnh phân 

bổ 

3 
Quy hoạch quỹ đất dự trữ xây dựng bãi 

rác, xử lý chất thải do tỉnh phân bổ 

X. Nam 

Chính 
DRA   5,19 5 CLN (5,19) 

Chỉ tiêu cấp tỉnh phân 

bổ 

4 
Quy hoạch quỹ đất dự trữ xây dựng bãi 

rác, xử lý chất thải do tỉnh phân bổ 

X. Sùng 

Nhơn 
DRA   4,00 4 CLN (4,00) 

Chỉ tiêu cấp tỉnh phân 

bổ 

XVI

II 
ĐẤT Ở TẠI NÔNG THÔN               

1 Khu dân cư Đức Hạnh 
X. Đức 

Hạnh 
ONT 8,50 36,98 28 CLN (28,48) 

UBND huyện Đức 

Linh 

2 
Đất ở thuộc Khu trung tâm sau chợ xã 

Đức Hạnh (tổng diện tích 0,77ha) 

X. Đức 

Hạnh 
ONT   0,52 1 CLN (0,52) 

Theo điều chỉnh 

QHSDĐ 2016 -2020 

của huyện đã phê 

duyệt 

3 
Quy hoạch, mở rộng khu dân cư cầu 

Cháy 
X. Trà Tân ONT   1,00 1 CLN (1,00) 

Theo điều chỉnh 

QHSDĐ 2016 -2020 

của huyện đã phê 

duyệt 

4 
Quy hoạch, mở rộng khu dân cư tổ 5 thôn 

02 

X. Đức 

Hạnh 
ONT 1,20 2,40 1 

HNK (0,50), 

CLN (0,70) 

Rà soát danh mục dự 

án ngày 20092021 

5 
Quy hoạch, mở rộng khu dân cư tổ 8 thôn 

01 

X. Đức 

Hạnh 
ONT   1,00 1 HNK (1,00) 

Rà soát danh mục dự 

án ngày 20092021 

6 

Quy hoạch, mở rộng khu dân cư thôn 01 

đường Thiên thạch hồ tiếp giáp khu dân 

cư hiện hữu 

X. Đức 

Hạnh 
ONT 0,30 1,50 1 CLN (1,20) 

Rà soát danh mục dự 

án ngày 20092021 

7 Quy hoạch, mở rộng khu dân cư tổ 5 thôn X. Đức ONT   0,70 1 HNK (0,70) Rà soát danh mục dự 
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02 khu vực suối Balon tiếp giáp khu dân 

cư hiện hữu 

Hạnh án ngày 20092021 

8 

Quy hoạch mở rộng khu dân cư tổ 8 thôn 

3 khu vực Bàu ông dư tiếp giáp khu dân 

cư hiện hữu 

X. Đức 

Hạnh 
ONT   1,50 2 CLN (1,50) 

Rà soát danh mục dự 

án ngày 20092021 

9 
Quy hoạch Khu dân cư chợ  ngã ba cây 

sung thôn 4 

X. Đức 

Hạnh 
ONT   0,50 1 CLN (0,50) 

Rà soát danh mục dự 

án ngày 20092021 

10 
Khu dân cư dọc 2 bên đường thôn 4 ra 

đến giáp ĐT 720 
X. Vũ Hòa ONT   1,00 1 CLN (1,00) 

UBND huyện Đức 

Linh 

11 
Khu dân cư Thôn 1 xã Sùng Nhơn 

(Đường số 9 và đường số 18) 

X. Sùng 

Nhơn 
ONT   0,42 0 

LUC (0,20), 

HNK (0,22), 

CLN (0,00) 

UBND xã Sùng Nhơn 

12 Mở rộng Khu dân cư Thôn 6  
X. Sùng 

Nhơn 
ONT   0,50 1 CLN (0,50) UBND xã Sùng Nhơn 

13 Quy hoạch, mở rộng khu dân cư thôn 2 
X. Sùng 

Nhơn 
ONT   0,15 0 CLN (0,15) UBND xã Sùng Nhơn 

14 
Quy hoạch, mở rộng khu dân cư sau lưng 

UBND xã 

X. Sùng 

Nhơn 
ONT   0,15 0 CLN (0,15) UBND xã Sùng Nhơn 

15 
Quy hoạch, mở rộng khu dân cư trên 

tuyến ĐH Mê Pu -Đa Kai 

X. Sùng 

Nhơn 
ONT   0,10 0 CLN (0,10) UBND xã Sùng Nhơn 

16 
Quy hoạch, mở rộng khu dân cư thôn 1 

(Đường trung tâm xã) 

X. Sùng 

Nhơn 
ONT   0,10 0 CLN (0,10) UBND xã Sùng Nhơn 

17 Mở rộng Khu dân cư tuyến đường số 15  X. Tân Hà ONT   0,70 1 CLN (0,70) UBND xã Tân Hà 

18 
Mở rộng khu dân cư thôn 1 tuyến đường 

số 8 
X. Tân Hà ONT   0,70 1 CLN (0,70) UBND xã Tân Hà 

19 
Quy hoạch, mở rộng khu dân cư thôn 2 

(Dọc các tuyến đường) 
X. Tân Hà ONT   1,00 1 CLN (1,00) UBND xã Tân Hà 

20 
Quy hoạch, mở rộng Khu dân cư thôn 3 

(Dọc các tuyến đường 13, 17, 19) 
X. Tân Hà ONT   1,50 3 CLN (3,00) UBND xã Tân Hà 

21 Quy hoạch, mở rộng khu dân cư thôn 4 X. Tân Hà ONT   0,60 1 CLN (0,60) UBND xã Tân Hà 

22 Khu dân cư Đồi Mâm Xe  X. Đông Hà ONT   23,00 23 
HNK (2,00), 

CLN (21,00) 
Dự án theo KH tỉnh 

23 Quy hoạch, mở rộng khu dân cư thôn 1  X. Đa Kai ONT   0,35 0 

LUC (0,10), 

HNK (0,10), 

CLN (0,15) 

UBND xã Đa Kai 

24 
Quy hoạch, mở rộng khu dân cư thôn 6, 

khu vực phía sau giáo xứ Đa Kai 
X. Đa Kai ONT   0,20 0 CLN (0,20) UBND xã Đa Kai 

25 
Quy hoạch, mở rộng khu dân cư thôn 8, 

khu vực đồi Khỉ 
X. Đa Kai ONT   2,00 2 CLN (2,00) UBND xã Đa Kai 

26 
Quy hoạch, mở rộng khu dân cư thôn 4, 

thôn 5 (khu vực đường Cúc Cẩm) 
X. Đa Kai ONT   0,10 0 CLN (0,10) UBND xã Đa Kai 

27 
Quy hoạch, mở rộng khu dân cư khu vực 

thôn 10, xã Đức Tín 
X. Đức Tín ONT   1,50 2 CLN (1,50) UBND xã Đức Tín 

28 

Quy hoạch, mở rộng khu dân cư thôn 9 

(các tuyến đấu nối theo đường bê tông từ 

tổ 1 đến tổ 7) 

X. Đức Tín ONT   1,50 2 CLN (1,50) UBND xã Đức Tín 

29 
Quy hoạch, mở rộng khu dân cư thôn 8, 

xã Đức Tín 
X. Đức Tín ONT   2,00 2 CLN (2,00) UBND xã Đức Tín 

30 
Quy hoạch, mở rộng khu dân cư đường 

hẻm số 11 thôn 6 
X. Đức Tín ONT   0,50 1 CLN (0,50) UBND xã Đức Tín 

31 Hoán đổi đất mở rộng sân vận động X. Đức Tín ONT   0,11 0 DTT (0,11) 
PTNMT bổ sung 

(07112021) 

32 
Quy hoạch, mở rộng khu dân cư tại tổ 8 

thôn 1A  
X. Trà Tân ONT 1,20 3,20 2 

HNK (1,00), 

CLN (1,00) 
UBND xã Trà Tân 

33 
Quy hoạch đất ở tại khu vực đường 4, 

thôn 1B 
X. Trà Tân ONT   0,50 1 CLN (0,50) UBND xã Trà Tân 

34 Quy hoạch khu dân cư tại thôn 1A (điểm X. Trà Tân ONT   1,00 1 HNK (0,50), Công văn số 468-
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đầu đường số 2 chạy vào đường vào khu 

suối Cầu Tre) 

CLN (0,50) TB/HU ngày 19 tháng 

01 năm 2022 

35 Quy hoạch đất ở mật độ thấp X. Trà Tân ONT   11,00 11 
HNK (3,00), 

CLN (8,00) 

Công văn số 468-

TB/HU ngày 19 tháng 

01 năm 2022 

36 
Quy hoạch khu dân cư phía sau Công Ty 

Japa 
X. Trà Tân ONT 0,50 2,00 2 CLN (1,50) UBND xã Trà Tân 

37 
Quy hoạch, mở rộng khu dân cư Thôn 5 

(Dọc theo tuyến đường 40) 
X. Trà Tân ONT   1,00 1 CLN (1,00) UBND xã Trà Tân 

38 Khu dân cư Nam Hà 2 X. Đông Hà ONT 7,88 21,11 13 
HNK (3,00), 

CLN (10,23) 
Dự án theo KH tỉnh 

39 Khu dân cư Nam Hà 3 X. Đông Hà ONT 3,50 10,54 7 CLN (7,04) Dự án theo KH tỉnh 

40 
Quy hoạch, mở rộng đất ở dọc 2 bên 

tuyến đường số 14 thôn 1B  
X. Trà Tân ONT   0,60 1 CLN (0,60) UBND xã Trà Tân 

41 
Quy hoạch, mở rộng đất ở 2 bên đường 

số 47, xã Vũ Hòa 
X. Vũ Hòa ONT   1,00 1 CLN (1,00) 

Hội nghị lấy ý kiến xã 

ngày 18102021 

42 
Quy hoạch, mở rộng đất ở khu dân cư 

thôn 5, xã Vũ Hòa 
X. Vũ Hòa ONT   1,00 1 CLN (1,00) 

Hội nghị lấy ý kiến xã 

ngày 18102021 

43 
Chuyển mục đích đất ở khu chợ cũ xã 

Đức Hạnh 

X. Đức 

Hạnh 
ONT   0,40 0 CLN (0,40) 

Theo điều chỉnh 

QHSDĐ 2016 -2020 

của huyện đã phê 

duyệt 

44 
Chuyển mục đích trong khu dân cư xã 

Đức Hạnh 

X. Đức 

Hạnh 
ONT   2,50 3 

LUK (0,50), 

HNK (1,50), 

CLN (0,50) 

Rà soát danh mục dự 

án ngày 20092021 

45 
Quy hoạch, mở rộng khu dân cư thôn 10 

Rô Mô 
X. Đa Kai ONT   2,00 2 CLN (2,00) 

Hội nghị lấy ý kiến 

ngày 20102021 

46 
Quy hoạch, mở rộng khu dân cư đồi Ba 

Sang 
X. Đa Kai ONT   1,20 1 CLN (1,20) 

Hội nghị lấy ý kiến 

ngày 20102021 

47 
Quy hoạch, mở rộng khu dân cư 143, xã 

Đa Kai (thôn 11)  
X. Đa Kai ONT   1,50 2 CLN (1,50) 

Theo điều chỉnh 

QHSDĐ 2016 -2020 

của huyện đã phê 

duyệt 

48 
Quy hoạch, mở rộng khu dân cư thôn 7 

(khu bãi Mía) xã Đa Kai  
X. Đa Kai ONT   0,50 1 CLN (0,50) 

Theo điều chỉnh 

QHSDĐ 2016 -2020 

của huyện đã phê 

duyệt 

49 
Chuyển mục đích đất ở trong các khu dân 

cư các thôn của xã Đa Kai  
X. Đa Kai ONT   2,00 2 

LUK (0,25), 

HNK (0,25), 

CLN (1,25), 

NTS (0,25) 

Theo điều chỉnh 

QHSDĐ 2016 -2020 

của huyện đã phê 

duyệt 

50 
Chuyển mục đích đất ở 2 bên dường thôn 

3, xã Tân Hà 
X. Tân Hà ONT   0,50 1 CLN (0,50)   

51 
Chuyển mục đích đất ở trong khu dân cư 

tại tuyến đường số 7, xã Tân Hà 
X. Tân Hà ONT   0,54 1 CLN (0,54)   

52 
Chuyển mục đích đất ở 2 bên đường từ 

D1 đến D6, xã Trà Tân 
X. Trà Tân ONT   0,50 1 CLN (0,50) 

Theo điều chỉnh 

QHSDĐ 2016 -2020 

của huyện đã phê 

duyệt 

53 
Chuyển mục đích đất ở khu vực sân bóng 

thôn 2, xã Đa Kai 
X. Đa Kai ONT   0,10 0 CLN (0,10) UBND xã Đa Kai 

54 
Chuyển mục đích đất ở khu vực thôn 1, 

xã Vũ Hòa (dọc đường ĐT 720) 
X. Vũ Hòa ONT   0,40 0 

CLN (0,20), 

SKC (0,20) 

UBND huyện Đức 

Linh 

55 
Chuyển mục đích đất ở tại khu dân cư 

thôn 4, xã Vũ Hòa 
X. Vũ Hòa ONT   0,50 1 CLN (0,50) 

UBND huyện Đức 

Linh 

56 
Chuyển mục đích đất ở khu vực thôn 1, 

xã Vũ Hòa (Khu vực quy hoạch SXKD 
X. Vũ Hòa ONT   0,20 0 SKC (0,20) 

UBND huyện Đức 

Linh 
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STT Hạng mục 
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cũ) 

57 

Chuyển mục đích đất ở dọc đường ĐH từ 

giáp khu dân cư Thôn 4 đến giáp Khu 

dân cư Đa Kai 

X. Sùng 

Nhơn 
ONT   1,50 2 

LUC (1,00), 

CLN (0,50) 
UBND xã Sùng Nhơn 

58 

Chuyển mục đích đất ở hai bên đường 

ĐH từ giáp khu dân cư Thôn 1 đến giáp 

Khu dân cư Thôn 3 

X. Sùng 

Nhơn 
ONT   1,00 1 LUC (1,00) UBND xã Sùng Nhơn 

59 
Điều chỉnh mục đích quy hoạch đất giáo 

dục thành đất ở tại xã Vũ Hòa 
X. Vũ Hòa ONT   0,20 0 DGD (0,20) 

UBND huyện Đức 

Linh 

60 

Nhu cầu chuyển mục đích đất ở trong các 

khu dân cư giai đoạn 2021-2030 tại xã 

Sùng Nhơn 

X. Sùng 

Nhơn 
ONT   1,91 2 

HNK (0,50), 

CLN (1,41) 

Dự kiến phân bổ các 

địa phương 

61 

Nhu cầu chuyển mục đích đất ở trong các 

khu dân cư giai đoạn 2021-2030 tại xã 

Đức Tín 

X. Đức Tín ONT   2,00 2 
LUK (1,00), 

CLN (1,00) 

Dự kiến phân bổ các 

địa phương 

62 

Nhu cầu chuyển mục đích đất ở trong các 

khu dân cư giai đoạn 2021-2030 tại xã 

Vũ Hòa 

X. Vũ Hòa ONT   2,00 2 

LUC (0,50), 

CLN (1,25), 

NTS (0,25) 

Dự kiến phân bổ các 

địa phương 

63 

Nhu cầu chuyển mục đích đất ở trong các 

khu dân cư giai đoạn 2021-2030 tại xã 

Tân Hà 

X. Tân Hà ONT   2,00 2 
LUK (0,50), 

CLN (1,50) 

Dự kiến phân bổ các 

địa phương 

64 
Chuyển mục đích đất ở Khu dân cư thôn 

Đông Tân + 2A 
X. Đông Hà ONT   1,00 1 

CLN (0,86), 

TSC (0,14) 
UBND xã Đông Hà 

65 
Chuyển mục đích đất ở khu vực Tổ 3 

thôn Nam Hà, xã Đông Hà 
X. Đông Hà ONT   0,50 1 CLN (0,50) UBND xã Đông Hà 

66 Quy hoạch đất ở mật độ thấp X. Đông Hà ONT   14,00 14 
HNK (3,00), 

CLN (11,00) 

Công văn số 468-

TB/HU ngày 19 tháng 

01 năm 2022 

67 
Chuyển mục đích đất ở tại khu đất trường 

Mẫu giáo thôn 2B 
X. Đông Hà ONT   0,07 0 DGD (0,07) UBND xã Đông Hà 

68 Quy hoạch dự án khu dân cư mới X. Đông Hà ONT   22,00 22 
HNK (2,00), 

CLN (20,00) 

Công văn số 468-

TB/HU ngày 19 tháng 

01 năm 2022 

69 Khu nhà ở công nhân X. Đông Hà ONT   10,00 10 
HNK (2,00), 

CLN (8,00) 
UBND xã Đông Hà 

70 

Nhu cầu chuyển mục đích đất ở trong các 

khu dân cư giai đoạn 2021-2030 tại xã 

Đông Hà 

X. Đông Hà ONT   2,00 2 CLN (2,00) 
Dự kiến phân bổ các 

địa phương 

71 
Quy hoạch khu dân cư khu trung tâm xã 

Mê Pu 
X. Mê Pu ONT 3,00 10,00 7 

HNK (4,00), 

CLN (3,00) 
Dự án theo KH tỉnh 

72 
Quy hoạch, mở rộng Khu dân cư khu vực 

sau cơ khí 

X. Nam 

Chính 
ONT   1,50 2 CLN (1,50) UBND xã Nam Chính 

73 
Quy hoạch đất ở kết hợp thương mại dịch 

vụ tại khu đồi Bảo Đại 
X. Đức Tín ONT   3,00 3 CLN (3,00) 

Công văn số 468-

TB/HU ngày 19 tháng 

01 năm 2022 

74 
Quy hoạch, mở rộng Khu dân cư đường 

thôn 7, thôn 8 (Miếu ông hổ) 

X. Nam 

Chính 
ONT   1,50 2 CLN (1,50) UBND xã Nam Chính 

75 
Quy hoạch, mở rộng Khu dân cư đường 

thôn 8 (Khu vực nghĩa địa Thôn 9) 

X. Nam 

Chính 
ONT   0,75 1 CLN (0,75) UBND xã Nam Chính 

76 
Quy hoạch, mở rộng Khu dân cư đường 

thôn 7 

X. Nam 

Chính 
ONT   0,75 1 CLN (0,75) UBND xã Nam Chính 

77 

Quy hoạch, mở rộng Khu dân cư sau 

Bệnh viện Đa Khoa khu vực Nam Bình 

Thuận 

X. Nam 

Chính 
ONT   1,50 2 CLN (1,50) UBND xã Nam Chính 

78 
Quy hoạch, mở rộng Khu dân cư cây đa, 

thôn 8 

X. Nam 

Chính 
ONT   0,50 1 CLN (0,50) UBND xã Nam Chính 

79 Chuyển mục đích mở rộng khu dân cư X. Nam ONT   2,00 2 LUC (0,20),   
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STT Hạng mục 

Địa điểm 

(đến cấp 

xã) 

Mã 

đất 

Diện 
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trạng 
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dọc tuyến DT766 Chính LUK (1,28), 

CLN (0,52) 

80 Quy hoạch, mở rộng Khu dân cư thôn 10 
X. Nam 

Chính 
ONT   1,00 1 CLN (1,00) UBND xã Nam Chính 

81 
Đất ở kết hợp thương mại dịch vụ công ty 

Đức Hà 

X. Nam 

Chính 
ONT   1,34 1 SKC (1,34) 

Theo điều chỉnh 

QHSDĐ 2016 -2020 

của huyện đã phê 

duyệt 

82 
Chuyển mục đích đất ở đoạn cuối đường 

27, thôn 3, xã Nam Chính 

X. Nam 

Chính 
ONT   0,50 1 CLN (0,50) UBND xã Nam Chính 

83 

Nhu cầu chuyển mục đích đất ở trong các 

khu dân cư giai đoạn 2021-2030 tại xã 

Nam Chính 

X. Nam 

Chính 
ONT   2,60 3 

LUK (1,00), 

HNK (0,50), 

CLN (1,10) 

Dự kiến phân bổ các 

địa phương 

84 Quy hoạch, mở rộng khu dân cư thôn 3 X. Mê Pu ONT   2,50 3 
HNK (2,00), 

CLN (0,50) 
QH vùng của huyện 

85 
Quy hoạch, mở rộng khu dân cư thôn 7, 8 

xã Mê Pu 
X. Mê Pu ONT   2,00 2 CLN (2,00) UBND xã Mê Pu 

86 Mở rộng khu dân cư thôn 1 xã Mê Pu X. Mê Pu ONT   1,00 1 CLN (1,00) UBND xã Mê Pu 

87 Khu dân cư Quang Trung X. Mê Pu ONT   2,79 3 
HNK (2,00), 

CLN (0,79) 

Theo quy hoạch SDĐ 

2011 - 2020 

88 
Đấu giá quyền sử dụng đất các lô đất 

thôn 5, xã Mê Pu 
X. Mê Pu ONT 0,80 2,40 2 

HNK (1,60), 

CLN (0,00) 
Dự án theo KH tỉnh 

89 
Mở rộng khu dân cư thôn 9, thôn 6 đến 

điểm lẻ Trường MN Vành Khuyên 
X. Mê Pu ONT   1,00 1 CLN (1,00) 

Theo quy hoạch SDĐ 

2011 - 2020 

90 
Quy hoạch khu dân cư từ Khu Sơn Thủy 

đến Quang Trung (Dọc hai bên đường) 
X. Mê Pu ONT   1,00 1 CLN (1,00) QH Vùng huyện 

91 
Khu dân cư thôn 3, thôn 6 (Từ khu dân 

cư thôn 3 đến đất ở tổ 3,4 của thôn 6)  
X. Mê Pu ONT   2,00 2 CLN (2,00) QH Vùng huyện 

92 Khu dân cư thôn 4, thôn 5  X. Mê Pu ONT   1,50 2 
LUK (1,00), 

CLN (0,50) 
QH Vùng huyện 

93 

Nhu cầu chuyển mục đích đất ở trong các 

khu dân cư giai đoạn 2021-2030 tại xã 

Mê Pu 

X. Mê Pu ONT   2,00 2 
HNK (0,50), 

CLN (1,50) 

Dự kiến phân bổ các 

địa phương 

94 
Quy hoạch khu dân cư khu vực cựu chiến 

binh 
X. Trà Tân ONT   1,50 2 CLN (1,50)   

95 
Quy hoạch khu dân cư khu vực cựu chiến 

binh 
X. Tân Hà ONT   1,50 2 CLN (1,50)   

96 

Nhu cầu chuyển mục đích đất ở trong các 

khu dân cư giai đoạn 2021-2030 tại xã 

Trà Tân 

X. Trà Tân ONT   2,00 2 
HNK (0,50), 

CLN (1,50) 

Dự kiến phân bổ các 

địa phương 

XIX ĐẤT Ở TẠI ĐÔ THỊ               

1 
Quy hoạch khu dân cư và trung tâm 

thương mại huyện Đức Linh 
TT. Võ Xu ODT   10,91 11 

HNK (5,00), 

CLN (5,01), 

TMD (0,90) 

UBND huyện Đức 

Linh 

2 

Quy hoạch, mở rộng khu dân cư đường 

Cao Bá Quát - KP 10 (giáp ranh xã Đức 

Hạnh) 

TT. Đức 

Tài 
ODT   1,00 1 CLN (1,00) 

Theo điều chỉnh 

QHSDĐ 2016 -2020 

của huyện đã phê 

duyệt 

3 
Quy hoạch khu dân cư của Công Ty Cao 

su Bình Thuận 

TT. Đức 

Tài 
ODT   20,00 20 

HNK (4,00), 

CLN (16,00) 

UBND huyện Đức 

Linh 

4 
Quy hoạch, mở rộng khu dân cư khu vực 

(trục chính đường Trần Hưng Đạo) 

TT. Đức 

Tài 
ODT   1,00 1 CLN (1,00) 

UBND huyện Đức 

Linh 

5 
Quy hoạch, mở rộng khu dân cư đường 

Phan Chu Trinh (thuộc khu phố 7, 8) 

TT. Đức 

Tài 
ODT   2,00 2 CLN (2,00) 

UBND huyện Đức 

Linh 

6 
Quy hoạch, mở rộng khu dân cư dọc 

tuyến đường Lý Thường Kiệt 

TT. Đức 

Tài 
ODT   1,00 1 CLN (1,00) 

UBND huyện Đức 

Linh 

7 Quy hoạch, mở rộng khu dân cư Xóm 10 TT. Đức ODT   2,00 2 CLN (2,00) UBND huyện Đức 
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nhà Tài Linh 

8 
Quy hoạch, mở rộng khu dân cư giáp khu 

dân cư 

TT. Đức 

Tài 
ODT   2,00 2 CLN (2,00) 

UBND huyện Đức 

Linh 

9 
Quy hoạch, mở rộng tuyến dân cư tại khu 

phố 1 

TT. Đức 

Tài 
ODT   3,60 4 CLN (3,60) 

Hội nghị lấy ý kiến xã 

ngày 18102021 

10 
Quy hoạch, mở rộng đất ở tại các khu xen 

kẽ trong khu dân cư khu phố 10 

TT. Đức 

Tài 
ODT   6,00 6 CLN (6,00) 

Hội nghị lấy ý kiến xã 

ngày 18102021 

11 
Đấu giá quyền sử dụng đất các lô đất lẻ 

thị trấn Đức Tài 

TT. Đức 

Tài 
ODT 0,11 0,20 0 

HNK (0,09), 

CLN (0,00) 

Theo điều chỉnh 

QHSDĐ 2016 -2020 

của huyện đã phê 

duyệt 

12 
Quy hoạch khu đất Trường mầm non Họa 

My và đất Trạm giống cây trồng 
TT. Võ Xu ODT   0,50 1 

CLN (0,18), 

DGD (0,20), 

TSC (0,12) 

Theo điều chỉnh 

QHSDĐ 2016 -2020 

của huyện đã phê 

duyệt 

13 
Quy hoạch đất ở từ đất cây lâu năm tại 

khu phố 7 và 8 

TT. Đức 

Tài 
ODT   19,00 19 

HNK (3,00), 

CLN (16,00) 

Theo đề nghị của 

UBND thị trấn Đức 

Tài tại Tờ trình số 

71/TTr-UBND ngày 

23/3/2022 

14 

Chuyển mục đích đất ở đô thị của hộ gia 

đình, cá nhân trong các khu dân cư giai 

đoạn 2021-2030 

TT. Đức 

Tài 
ODT   5,00 5 CLN (5,00) 

Theo điều chỉnh 

QHSDĐ 2016 -2020 

của huyện đã phê 

duyệt 

15 
Chuyển mục đích đất ở Khu trung tâm 

huyện (sau TT Văn hóa huyện) 
TT. Võ Xu ODT   0,60 1 HNK (0,60) 

Theo điều chỉnh 

QHSDĐ 2016 -2020 

của huyện đã phê 

duyệt 

16 

Chuyển mục đích đất ở khu vực sau 

Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện 

Đức Linh (thuộc tổ 8 - KP1) 

TT. Võ Xu ODT   1,50 2 CLN (1,50) UBND TT Võ Xu 

17 
Chuyển mục đích đất ở khu vực đường 

rẫy Đồng Thượng thuộc Tổ 1 -KP1 
TT. Võ Xu ODT   3,00 3 CLN (3,00) UBND TT Võ Xu 

18 
Chuyển mục đích đất ở đoạn dọc bờ kênh 

từ cầu Ba Lu đến cầu Ông Phê 
TT. Võ Xu ODT   2,50 3 CLN (2,50) UBND TT Võ Xu 

19 
Chuyển mục đích đất ở đoạn ngã ba 

Trạm bơm đê bao 
TT. Võ Xu ODT   0,20 0 CLN (0,20) UBND TT Võ Xu 

20 
Đấu giá quyền sử dụng đất các khu nhỏ lẻ 

đất ở Võ Xu 
TT. Võ Xu ODT   0,01 0 ODT (0,01) 

UBND huyện Đức 

Linh 

21 

Chuyển mục đích đất ở đô thị của hộ gia 

đình, cá nhân trong các khu dân cư giai 

đoạn 2021-2030 tại thị trấn Võ Xu 

TT. Võ Xu ODT   5,00 5 
HNK (0,50), 

CLN (4,50) 

UBND huyện Đức 

Linh 

XX ĐẤT TRỤ SỞ CƠ QUAN               

1 Trụ sở Chi cục thi hành án dân sự huyện TT. Võ Xu TSC   0,30 0 
HNK (0,25), 

CLN (0,05) 

UBND huyện Đức 

Linh 

2 Mở rộng trụ sở UBND xã Nam Chính 
X. Nam 

Chính 
TSC   0,17 0 

CLN (0,04), 

DYT (0,13) 
  

XXI ĐẤT CƠ SỞ TÔN GIÁO               

1 

Mở rộng thanh thất Cao Đài Tây Ninh thị 

trấn Võ Xu, huyện Đức Linh (về phía sau 

và bên hông) 

TT. Võ Xu TON   0,07 0 CLN (0,07) 

Theo điều chỉnh 

QHSDĐ 2016 -2020 

của huyện đã phê 

duyệt 

2 Tu đoàn nữ thừa sai thánh mẫu X. Đông Hà TON   0,30 0 CLN (0,30)   

3 Chùa Phước Duyên 
X. Đức 

Hạnh 
TON   0,20 0 

CLN (0,08), 

ONT (0,12) 

Rà soát danh mục dự 

án ngày 18102021 

4 Quy hoạch quỹ đất dự trữ tôn giáo X. Đông Hà TON   0,11 0 CLN (0,11) 
Chỉ tiêu cấp tỉnh phân 

bổ 
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STT Hạng mục 

Địa điểm 

(đến cấp 

xã) 

Mã 

đất 

Diện 

tích 

hiện 

trạng 

(ha) 

Diện 

tích 

quy 

hoạch 

(ha) 

Tăng thêm 

Căn cứ tổng hợp 
Diện 

tích 

(ha) 

Sử dụng vào 

loại đất 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

XXI

I 
ĐẤT NGHĨA TRANG NGHĨA ĐỊA               

1 
Mở rộng nghĩa trang liệt sỹ huyện Đức 

Linh 
TT. Võ Xu NTD   0,30 0 CLN (0,30) 

Theo điều chỉnh 

QHSDĐ 2016 -2020 

của huyện đã phê 

duyệt 

2 
Nghĩa địa Đức Tài (Công ty Cao su Bình 

Thuận) 

TT. Đức 

Tài 
NTD   9,76 10 

HNK (1,00), 

CLN (8,76) 

Công ty cao su đăng 

ký 

3 
Mở rộng Nghĩa địa thị trấn Đức Tài (giáp 

ĐT766) 

TT. Đức 

Tài 
NTD   2,25 2 CLN (2,25) 

Theo điều chỉnh 

QHSDĐ 2016 -2020 

của huyện đã phê 

duyệt 

4 
Nghĩa địa xã Đức Hạnh ở thôn 1 (khu đồi 

đá) 

X. Đức 

Hạnh 
NTD   3,30 3 CLN (3,30) 

Theo điều chỉnh 

QHSDĐ 2016 -2020 

của huyện đã phê 

duyệt 

5 Mở rộng nghĩa địa xã Đức Tín  X. Đức Tín NTD   1,00 1 CLN (1,00) 

Theo điều chỉnh 

QHSDĐ 2016 -2020 

của huyện đã phê 

duyệt 

6 Mở rộng nghĩa trang thôn 8 X. Mê Pu NTD   3,86 4 CLN (3,86) 
Theo quy hoạch SDĐ 

2011 - 2020 

7 Mở rộng nghĩa địa thị trấn Võ Xu TT. Võ Xu NTD   2,00 2 HNK (2,00) 

Theo điều chỉnh 

QHSDĐ 2016 -2020 

của huyện đã phê 

duyệt 

8 
Quy hoạch nghĩa địa xã Tân Hà (khu đất 

Hai Giáo)  
X. Tân Hà NTD   1,00 1 CLN (1,00) 

Theo điều chỉnh 

QHSDĐ 2016 -2020 

của huyện đã phê 

duyệt 

9 Mở rộng nghĩa địa thôn 7, 8 
X. Nam 

Chính 
NTD   7,32 7 CLN (7,32) Theo quy hoạch vùng 

10 
Nghĩa địa xã Vũ Hòa (đất công ty Cao 

su) 
X. Vũ Hòa NTD   2,00 2 CLN (2,00) Dự án theo KH tỉnh 

XXI

II 

ĐẤT VẬT LIỆU SAN LẤP, XÂY 

DỰNG THÔNG THƯỜNG 
              

1 
Khai thác sét làm gạch ngói ở khu trảng 

Cựa Gà vùng Đồng Síp, xã Đức Tín  
X. Đức Tín SKX   15,00 15 

LUC (0,22), 

CLN (3,91), 

NTS (10,87) 

Theo điều chỉnh 

QHSDĐ 2016 -2020 

của huyện đã phê 

duyệt 

2 
Khai thác sét của công ty gạch Tuynel 

Bắc Mỹ, Xã Mê Pu 
X. Mê Pu SKX 10,00 35,00 25 LUC (25,00) 

Theo điều chỉnh 

QHSDĐ 2016 -2020 

của huyện đã phê 

duyệt 

3 
Khai thác đất bồi nền khu vực cầu Sụp 

thôn 2, Xã Mê Pu 
X. Mê Pu SKX   7,99 8 CLN (7,99) 

Theo điều chỉnh 

QHSDĐ 2016 -2020 

của huyện đã phê 

duyệt 

4 
Khai thác đất bồi nền Khu vực Bàu Sụp, 

Xã Mê Pu 
X. Mê Pu SKX   5,56 6 CLN (5,56) UBBND xã Mê Pu 

5 Khai thác cát khu đồi Bà Hà, xã Tân Hà X. Tân Hà SKX   18,00 18 
HNK (3,00), 

CLN (15,00) 

Theo điều chỉnh 

QHSDĐ 2016 -2020 

của huyện đã phê 

duyệt 

6 

Khai thác cát xây dựng khu vực thôn 3, 

xã Tân Hà (Công ty TNHH Tấn Sớn 

Nhất-Lam Hồng) 

X. Tân Hà SKX 3,40 8,00 5 
HNK (3,10), 

CLN (1,50) 
Dự án theo KH tỉnh 
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7 
Khai thác đất bồi nền Khu đồi Bốn Luận, 

xã Đức Hạnh 

X. Đức 

Hạnh 
SKX   7,50 8 CLN (7,50) 

Theo điều chỉnh 

QHSDĐ 2016 -2020 

của huyện đã được phê 

duyệt tại Quyết định 

1115/QĐ-UBND ngày 

06/5/2019 của UBND 

tỉnh 

8 
Khai thác cát xây dựng Khu vực Láng 

Mỹ, xã Đức Hạnh 

X. Đức 

Hạnh 
SKX   17,40 17 

HNK (2,00), 

CLN (15,40) 
Dự án theo KH tỉnh 

9 Khai thác đất bồi nền thôn 9, xã Đa Kai   X. Đa Kai SKX   4,00 4 CLN (4,00) Dự án theo KH tỉnh 

10 Khai thác đất bồi nền thôn 1, xã Đa Kai   X. Đa Kai SKX   3,40 3 CLN (3,40) 
Hội nghị lấy ý kiến xã 

ngày 20102021 

11 
Khai thác sét làm gạch ngói của Công ty 

TNHH Thái Bảo - Bình Thuận 

X. Sùng 

Nhơn 
SKX 5,60 30,00 24 

LUC (9,00), 

HNK (1,00), 

CLN (8,00), 

MNC (6,40) 

Dự án theo KH tỉnh 

12 
Khai thác đất bồi nền Khu đồi Thôn 2 xã 

Sùng Nhơn 

X. Sùng 

Nhơn 
SKX   4,00 4 CLN (4,00) 

QĐ trúng đấu giá số 

1770/QĐ-UBND, 

ngày 11/7/2019 của 

UBND tỉnh Bình 

Thuận 

13 
Khai thác đất bồi nền Khu đồi Mâm Xe, 

Xã Đông Hà 
X. Đông Hà SKX   7,62 8 CLN (7,62) Dự án theo KH tỉnh 

XXI

V 

ĐẤT KHU VUI CHƠI, GIẢI TRÍ 

CÔNG CỘNG 
              

1 
Khu vui chơi giải trí cộng đồng xã Tân 

Hà  
X. Tân Hà DKV   0,20 0 DGD (0,20) UBND xã Tân Hà 

2 Công viên thị trấn Đức Tài 
TT. Đức 

Tài 
DKV   6,30 6 CLN (6,30) Dự án theo KH tỉnh 

3 
Mở rộng công viên huyện tại thị trấn Võ 

Xu 
TT. Võ Xu DKV   7,00 7 

HNK (5,50), 

CLN (1,50) 
Dự án theo KH tỉnh 

4 Công viên xã Mê Pu X. Mê Pu DKV   3,10 3 CLN (3,10) 
Hội nghị lấy ý kiến xã 

ngày 19102021 

5 

Quy hoạch đất công viên, khu vui chơi 

giải trí thuộc Khu dân cư nông thôn mới 

Nam Hà, xã Đông Hà 

X. Đông Hà DKV   8,00 8 
HNK (1,00), 

CLN (7,00) 

Theo điều chỉnh 

QHSDĐ 2016 -2020 

của huyện đã phê 

duyệt 

XX

V 
ĐẤT SINH HOẠT CỘNG ĐỒNG               

1 
Trụ sở thôn 7, Xã Nam Chính (đất trường 

Mẫu giáo thôn 7 cũ) 

X. Nam 

Chính 
DSH   0,06 0 DGD (0,06) 

Theo điều chỉnh 

QHSDĐ 2016 -2020 

của huyện đã phê 

duyệt 

2 Mở rộng trụ sở Thôn 5 
X. Sùng 

Nhơn 
DSH 0,10 0,20 0 CLN (0,10) UBND xã Sùng Nhơn 

3 Nhà sinh hoạt cộng đồng thôn 1 X. Tân Hà DSH   0,18 0 DGD (0,18)   

4 
Trụ sở thôn 2A+2B (Chuyển từ khu đất 

trường Mẫu giáo thôn 2B) 
X. Đông Hà DSH   0,07 0 DGD (0,07) 

Rà soát danh mục dự 

án ngày 20092021 

XX

VI 
ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP KHÁC               

1 Quy hoạch đất phi nông nghiệp khác TT. Võ Xu PNK   0,02 0 CLN (0,02) UBND xã Tân Hà 

XX

VII 
ĐẤT NÔNG NGHIỆP KHÁC               

1 
Quy hoạch chăn nuôi Vùng Bàu, xã Đa 

Kai 
X. Đa Kai NKH   41,06 41 

LUC (26,87), 

CLN (14,19) 

Theo điều chỉnh 

QHSDĐ 2016 -2020 

của huyện đã phê 

duyệt 
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2 
Quy hoạch khu chăn nuôi tập trung tại 

Bàu Tre, xã Đa Kai 
X. Đa Kai NKH   10,83 11 NTS (10,83) Dự án theo KH tỉnh 

3 Khu dẫn dụ chim yến X. Đa Kai NKH   2,74 3 CLN (2,74) 
Hop lấy ý kiến xã ngày 

20102021 

4 Trại trồng nấm và rau sạch X. Đa Kai NKH   0,31 0 CLN (0,31) 

Công văn số 

2804/UBND-KT ngày 

31/12/2020 

5 
Quy hoạch trang trại chăn nuôi Lô 3, Tư 

Tề  
X. Đức Tín NKH   20,00 20 

HNK (2,00), 

CLN (18,00) 

Theo điều chỉnh 

QHSDĐ 2016 -2020 

của huyện đã phê 

duyệt 

6 
Quy hoạch vùng chăn nuôi tập trung Đức 

Hạnh (khu Đồi Gió) 

X. Đức 

Hạnh 
NKH   100,00 100 

HNK (15,00), 

CLN (85,00) 

Rà soát PTNMT ngày 

20102021 

7 
Khu sản xuất nông nghiệp công nghệ cao 

xã Đức Hạnh 

X. Đức 

Hạnh 
NKH   74,00 74 

HNK (10,00), 

CLN (64,00) 

Rà soát PTNMT ngày 

20102021 

8 Khu sản xuất công nghệ cao X. Đức Tín NKH   9,00 9 CLN (9,00)   

9 Khu chăn nuôi  tập trung phía Tây X. Đông Hà NKH   15,38 15 CLN (15,38) 
PTNMT bổ sung 

(07112021) 

10 

Khu vực di dời chăn nuôi ra ngoài khu 

dân (ngoài vùng quy hoạch chăn nuôi tập 

trung) 

X. Đông Hà NKH   4,00 4 CLN (4,00) 

Theo chủ trương di dời 

chăn nuôi ra ngoài khu 

dân cư của tỉnh 

11 Trang trại vịt X. Đông Hà NKH   0,80 1 CLN (0,80) 

Theo chủ trương di dời 

chăn nuôi ra ngoài khu 

dân cư của tỉnh 

12 
Quy hoạch khu chăn nuôi tập trung xã 

Đông Hà 
X. Đông Hà NKH 13,30 50,00 37 

HNK (6,00), 

CLN (30,70) 

Theo QH xây dựng 

vùng huyện đến năm 

2040 

13 
Quy hoạch khu chăn nuôi tập trung cọc 

17 
X. Tân Hà NKH   65,98 66 

HNK (16,00), 

CLN (49,98) 
UBND xã Tân Hà 

14 Trang trại chăn nuôi gà giống bố, mẹ  X. Tân Hà NKH   5,70 6 CLN (5,70) UBND xã Tân Hà 

15 Trang trại trồng trọt X. Tân Hà NKH   5,50 6 CLN (5,50) UBND xã Tân Hà 

16 
Dự án di dời vị trí chăn nuôi heo của 

công ty Thiên Hồng Phúc 
X. Tân Hà NKH   16,00 16 

HNK (1,00), 

CLN (15,00) 
UBND xã Tân Hà 

17 
Trang trại chăn nuôi gà của ông Nguyễn 

Hữu Khai 
X. Tân Hà NKH   2,50 3 

HNK (1,00), 

CLN (1,50) 
UBND xã Tân Hà 

18 
Trang trại chăn nuôi vịt của ông Nguyễn 

Hữu Khai 
X. Tân Hà NKH   2,61 3 

HNK (1,00), 

CLN (1,61) 
UBND xã Tân Hà 

19 
Trang trại chăn nuôi gà của ông Nguyễn 

Văn Thực 
X. Tân Hà NKH   2,50 3 

HNK (1,00), 

CLN (1,50) 
UBND xã Tân Hà 

20 
Trang trại chăn nuôi vịt của ông Nguyễn 

Văn Thực 
X. Tân Hà NKH   2,50 3 

HNK (1,00), 

CLN (1,50) 
UBND xã Tân Hà 

21 
Quy hoạch khu chăn nuôi tập trung Đồi 

Bà Hà 
X. Tân Hà NKH   40,00 40 

HNK (5,00), 

CLN (35,00) 
Dự án theo KH tỉnh 

22 

Khu sản xuất nông nghiệp công nghệ cao 

xã Tân Hà (khu vực Ngọc Vàng, Sừng 

Bò). 

X. Tân Hà NKH   121,11 121 
HNK (21,00), 

CLN (100,11) 

Danh mục các dự án 

kêu gọi, nghiên cứu 

đầu tư trên địa bàn 

huyện 

23 Trang trại chăn nuôi gà Đại Thành Đạt X. Trà Tân NKH   8,72 9 CLN (8,72) Dự án theo KH tỉnh 

24 Quy hoạch khu chăn nuôi Suối Kè X. Tân Hà NKH   9,53 10 CLN (9,53) 

Công văn số 468-

TB/HU ngày 19 tháng 

01 năm 2022 

25 Trang Trại VAC khu vực Lô 21 X. Tân Hà NKH   8,50 9 CLN (8,50) Dự án theo KH tỉnh 

26 Khu trang trại trồng trọt X. Trà Tân NKH   4,61 5 CLN (4,61) 

Công văn số 

2708/UBND-KT ngày 

7/12/2020 

27 
Quy hoạch khu chăn nuôi tập trung Trà 

Tân  
X. Trà Tân NKH 149,15 288,69 140 

HNK (39,54), 

CLN (100,00) 
Dự án theo KH tỉnh 
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28 Trang trại vịt Thanh Mây X. Trà Tân NKH   1,57 2 CLN (1,57) Dự án theo KH tỉnh 

29 

Khu vực di dời chăn nuôi ra ngoài khu 

dân (ngoài vùng quy hoạch chăn nuôi tập 

trung) 

X. Trà Tân NKH   4,00 4 CLN (4,00) 

Theo chủ trương di dời 

chăn nuôi ra ngoài khu 

dân cư của tỉnh 

30 Khu chăn nuôi tổng hợp X. Mê Pu NKH   2,60 3 CLN (2,60) 

Quyết định số 

3408/QĐ-UBND ngày 

9/7/2021 

31 
Khu sản xuất thực nghiệm nông nghiệp 

công nghệ cao 
X. Mê Pu NKH   28,00 28 

HNK (4,00), 

CLN (24,00) 

Danh mục các dự án 

kêu gọi, nghiên cứu 

đầu tư trên địa bàn tỉnh 

Bình Thuận 

32 
Khu sản xuất nông nghiệp công nghệ cao 

xã Vũ Hòa (đất quy hoạch làng nghề cũ) 
X. Vũ Hòa NKH   15,00 15 

HNK (2,00), 

CLN (13,00) 

Danh mục các dự án 

kêu gọi, nghiên cứu 

đầu tư trên địa bàn 

huyện 

33 
Vùng chăn nuôi tập trung Khu vực Bàu 

Sình (02 vị trí) 
X. Vũ Hòa NKH   2,83 3 

LUC (1,30), 

CLN (1,53) 
Dự án theo KH tỉnh 

34 
Trang trại chăn nuôi khu vực suối ông 

Biên  
X. Vũ Hòa NKH 18,94 20,05 1 CLN (1,11) 

Rà soát PTNMT ngày 

20102021 

35 
Trang trại chăn nuôi khu vực Rừng 2 (02 

vị trí) 
X. Vũ Hòa NKH   14,32 14 CLN (14,32) 

Rà soát PTNMT ngày 

20102021 

36 Trang trại chăn nuôi khu vực Suối Mây X. Vũ Hòa NKH   7,30 7 CLN (7,30) 
Rà soát PTNMT ngày 

20102021 

37 
Trang trại nông nghiệp công nghệ cao tại 

Võ Xu 
TT. Võ Xu NKH   2,00 2 CLN (2,00) 

Rà soát danh mục dự 

án ngày 20092021 

38 

Khu vực di dời chăn nuôi ra ngoài khu 

dân (ngoài vùng quy hoạch chăn nuôi tập 

trung) 

X. Đa Kai NKH   4,00 4 CLN (4,00) 

Theo chủ trương di dời 

chăn nuôi ra ngoài khu 

dân cư của tỉnh 

39 

Khu vực di dời chăn nuôi ra ngoài khu 

dân (ngoài vùng quy hoạch chăn nuôi tập 

trung) 

X. Đức Tín NKH   4,00 4 CLN (4,00) 

Theo chủ trương di dời 

chăn nuôi ra ngoài khu 

dân cư của tỉnh 

40 Trang trại vườn ươm cây giống X. Đông Hà NKH   1,50 2 CLN (1,50) 

Công văn số 

2713/UBND-KT ngày 

17/12/2020; Gộp 2 

trang trại theo rà soát 

ngày 18102021 

41 

Khu chăn nuôi tập trung phục vụ di dời 

chăn nuôi ra khỏi Khu dân cư  (2 trang 

trại) 

X. Sùng 

Nhơn 
NKH   5,00 5 CLN (5,00) UBND xã Sùng Nhơn 

42 
Quy hoạch đất nông nghiệp khác tại xã 

Sùng Nhơn 

X. Sùng 

Nhơn 
NKH   3,50 4 CLN (3,50) UBND xã Sùng Nhơn 

43 Trang trại trồng nấm, rau sạch 
X. Sùng 

Nhơn 
NKH   4,00 4 CLN (4,00) UBND xã Sùng Nhơn 

44 

Quy hoạch Khu vực di dời chăn nuôi ra 

ngoài khu dân (ngoài vùng quy hoạch 

chăn nuôi tập trung) 

X. Sùng 

Nhơn 
NKH   4,00 4 CLN (4,00) 

Góp ý đất phi nông 

nghiệp ngày 22102021 

45 

Khu vực di dời chăn nuôi ra ngoài khu 

dân (ngoài vùng quy hoạch chăn nuôi tập 

trung) 

X. Tân Hà NKH   4,00 4 CLN (4,00) 

Theo chủ trương di dời 

chăn nuôi ra ngoài khu 

dân cư của tỉnh 

46 

Khu vực di dời chăn nuôi ra ngoài khu 

dân (ngoài vùng quy hoạch chăn nuôi tập 

trung) 

X. Nam 

Chính 
NKH   4,00 4 CLN (4,00) 

Theo chủ trương di dời 

chăn nuôi ra ngoài khu 

dân cư của tỉnh 

47 

Quy hoạch Khu vực di dời chăn nuôi ra 

ngoài khu dân (ngoài vùng quy hoạch 

chăn nuôi tập trung) 

X. Mê Pu NKH   4,00 4 CLN (4,00) 
Góp ý đất phi nông 

nghiệp ngày 22102021 

48 
Quy hoạch Khu vực di dời chăn nuôi ra 

ngoài khu dân (ngoài vùng quy hoạch 

X. Đức 

Hạnh 
NKH   4,00 4 CLN (4,00) 

Góp ý đất phi nông 

nghiệp ngày 22102021 
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chăn nuôi tập trung) 

49 

Khu vực di dời chăn nuôi ra ngoài khu 

dân (ngoài vùng quy hoạch chăn nuôi tập 

trung) 

X. Vũ Hòa NKH   4,00 4 CLN (4,00) 

Theo chủ trương di dời 

chăn nuôi ra ngoài khu 

dân cư của tỉnh 

50 

Khu vực di dời chăn nuôi ra ngoài khu 

dân (ngoài vùng quy hoạch chăn nuôi tập 

trung) 

TT. Võ Xu NKH   5,00 5 CLN (5,00) 

Theo chủ trương di dời 

chăn nuôi ra ngoài khu 

dân cư của tỉnh 

51 

Khu vực di dời chăn nuôi ra ngoài khu 

dân (ngoài vùng quy hoạch chăn nuôi tập 

trung) 

TT. Đức 

Tài 
NKH   4,00 4 CLN (4,00) 

Theo chủ trương di dời 

chăn nuôi ra ngoài khu 

dân cư của tỉnh 

XX

VIII 
ĐẤT TRỒNG LÚA                

1 

Chuyển mục đích từ đất thủy sản sang đất 

trồng lúa tại các xứ đồng đối với những 

Ao, Bàu nhỏ lẻ 

TT. Đức 

Tài 
LUC   10,00 10 NTS (10,00) 

UBND huyện Đức 

Linh 

2 

Chuyển mục đích từ đất thủy sản sang đất 

trồng lúa tại các xứ đồng đối với những 

Ao, Bàu nhỏ lẻ tại xã Đức Tín 

X. Đức Tín LUC   2,70 3 NTS (2,70) 
Hội nghị lấy ý kiến xã 

ngày 18102021 

3 
Chuyển đất lúa một vụ sang đất lúa hai 

vụ 
TT. Võ Xu LUC   8,37 8 LUK (8,37) 

Chỉ tiêu cấp tỉnh phân 

bổ 

4 
Chuyển đất lúa một vụ sang đất lúa hai 

vụ 

TT. Đức 

Tài 
LUC   25,76 26 LUK (25,76) 

Chỉ tiêu cấp tỉnh phân 

bổ 

5 
Chuyển đất lúa một vụ sang đất lúa hai 

vụ 

X. Nam 

Chính 
LUC   36,75 37 LUK (36,75) 

Chỉ tiêu cấp tỉnh phân 

bổ 

6 
Chuyển đất lúa một vụ sang đất lúa hai 

vụ 

X. Đức 

Hạnh 
LUC   82,01 82 LUK (82,01) 

Chỉ tiêu cấp tỉnh phân 

bổ 

7 
Chuyển đất lúa một vụ sang đất lúa hai 

vụ 
X. Vũ Hòa LUC   3,97 4 LUK (3,97) 

Chỉ tiêu cấp tỉnh phân 

bổ 

8 
Chuyển đất lúa một vụ sang đất lúa hai 

vụ 
X. Tân Hà LUC   30,89 31 LUK (30,89) 

Chỉ tiêu cấp tỉnh phân 

bổ 

9 
Chuyển đất lúa một vụ sang đất lúa hai 

vụ 
X. Trà Tân LUC   78,20 78 LUK (78,20) 

Chỉ tiêu cấp tỉnh phân 

bổ 

10 
Chuyển đất lúa một vụ sang đất lúa hai 

vụ 
X. Đông Hà LUC   33,22 33 LUK (33,22) 

Chỉ tiêu cấp tỉnh phân 

bổ 

11 
Chuyển đất lúa một vụ sang đất lúa hai 

vụ 
X. Đức Tín LUC   245,41 245 LUK (245,41) 

Chỉ tiêu cấp tỉnh phân 

bổ 

XXI

X 

ĐẤT TRỒNG CÂY HÀNG NĂM 

KHÁC  
              

1 

Chuyển đất lúa sang trồng cây hằng năm 

khác (Khu vực đại lộc) Đất tổ 2/3, tổ 6/3, 

đất tổ 3,4/4 

X. Mê Pu HNK   14,00 14 LUC (14,00) UBND xã MêPu 

2 

Chuyển đất lúa sang trồng cây hằng năm 

khác (mô hình sản xuất rau sạch tại đồng 

Suối Lách) 

X. Mê Pu HNK   1,00 1 LUC (1,00) UBND xã MêPu 

3 Chuyển đất lúa sang trồng cây hàng năm TT. Võ Xu HNK   0,21 0 LUK (0,21) 
Rà soát danh mục dự 

án ngày 16102021 

XX

X 
ĐẤT TRỒNG CÂY LÂU NĂM                

1 

Quy hoạch sản xuất VAC Mô hình sản 

xuất VAC kết hợp du lịch sinh thái tại 

khu Bàu Sen (tổng 19,3 ha) 

TT. Đức 

Tài 
CLN   7,70 8 LUC (7,70) 

Rà soát danh mục dự 

án ngày 18102021 

2 
Quy hoạch sản xuất VAC kết hợp du lịch 

sinh thái tại khu đồng Trụ Cờ (tổng 5 ha) 

TT. Đức 

Tài 
CLN   2,00 2 LUC (2,00) 

Rà soát danh mục dự 

án ngày 18102021 

3 
Quy hoạch khu vực phát triển cây lâu 

năm  
X. Đa Kai CLN 5,60 20,73 15 LUC (15,13) 

Theo điều chỉnh 

QHSDĐ 2016 -2020 

của huyện đã phê 

duyệt 
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4 
Quy hoạch khu vực phát triển cây lâu 

năm  
X. Tân Hà CLN 8,20 50,00 42 

LUK (36,80), 

HNK (5,00) 

Theo điều chỉnh 

QHSDĐ 2016 -2020 

của huyện đã phê 

duyệt 

5 
Quy hoạch phát triển cây lâu năm ( KV 

ngoài đê bao) 
X. Đa Kai CLN 2,00 19,67 18 

LUC (2,67), 

LUK (15,00) 
UBND xã 

6 
Quy hoạch phát triển cây lâu năm (khu 

vực suối cát) 
X. Đa Kai CLN 5,10 20,00 15 LUC (14,90) UBND xã 

7 
Quy hoạch phát triển cây lâu năm (khu 

vực rẩy tre thôn 5) 
X. Đa Kai CLN   13,02 13 

LUK (13,00), 

CLN (0,02) 
UBND xã 

8 
Quy hoạch phát triển cây lâu năm (khu 

vực bãi mía thôn 7) 
X. Đa Kai CLN   0,30 0 LUC (0,30) UBND xã 

9 
Quy hoạch phát triển cây lâu năm (khu 

vực gò cao lô 1 thôn 2) 
X. Đa Kai CLN   0,20 0 LUC (0,20) UBND xã 

10 
Dự án Nông nghiệp và thực phẩm hữu cơ 

Food An 
X. Đa Kai CLN   22,00 22 

HNK (2,00), 

CLN (20,00) 

QĐ số 815/QĐ- 

UBND ngày 

07/04/2020 của 

UBND tỉnh 

11 

Chuyển mục đích đất lúa khác sang cây 

lâu năm trong khu dân cư và ngoài khu 

dân cư (Theo hiện trạng) 

X. Vũ Hòa CLN   8,00 8 LUK (8,00) 
UBND huyện Đức 

Linh 

12 
Chuyển mục đích khu vực thôn 1, xã Vũ 

Hòa (khu vực quy hoạch đất SXKD cũ) 
X. Vũ Hòa CLN   10,00 10 LUK (10,00) 

UBND huyện Đức 

Linh 

13 

Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa 

sang đất trồng cây lâu năm, cây hàng 

năm trên địa bàn toàn xã 

X. Trà Tân CLN   20,00 20 
LUC (10,07), 

LUK (9,93) 
UBND xã Trà Tân 

14 

Chuyển đất lúa sang trồng cây lâu năm 

Khu vực đồi đá (Khu vực Nghĩa Trang 

thôn 5+8 mới) 

X. Mê Pu CLN   12,00 12 LUC (12,00) UBND xã MêPu 

15 

Chuyển đất lúa sang trồng cây lâu năm 

Vùng 55 (suối cát) Khu vực chân cầu 

Đức phú về Tới cầu ông Khoa 

X. Mê Pu CLN   10,00 10 LUC (10,00) UBND xã MêPu 

16 
Chuyển đất lúa sang trồng cây lâu năm 

Khu vực đất đảo 
X. Mê Pu CLN   3,50 4 LUC (3,50) UBND xã MêPu 

17 

Chuyển đất lúa sang trồng cây lâu năm 

Vùng kênh TàPao (Đất tổ 2/3 đến đất tổ 

4, 6/4) 

X. Mê Pu CLN   5,00 5 LUC (5,00) UBND xã MêPu 

18 

Chuyển đất lúa sang trồng cây hằng năm 

khác Khu vực Đồng Địa điểm (khu vực 

phía sau trường Quang Trung) 

X. Mê Pu CLN   1,00 1 LUC (1,00) UBND xã MêPu 

19 

Chuyển đất lúa sang trồng cây hằng năm 

khác khu vực dân tộc tại thôn 4 (tổ 

1,2,3,4,6), Khu vực đập ông Châu 

X. Mê Pu CLN   8,00 8 LUC (8,00) UBND xã MêPu 

20 
Chuyển đổi đất lúa sang đất trồng cây lâu 

năm xã Đức Tín  
X. Đức Tín CLN   15,00 15 LUK (15,00) UBND xã 

21 
Chuyển đổi đất nuôi trồng thủy sản sang 

đất trồng cây lâu năm xã Đức Tín 
X. Đức Tín CLN   23,51 24 NTS (23,51) 

Hội nghị lấy ý kiến xã 

ngày 18102021 

22 

Chuyển đổi đất lúa sang đất trồng cây lâu 

năm khu Nặc Nưa và khu Đắc Thọ, xã 

Đức Hạnh  

X. Đức 

Hạnh 
CLN   10,00 10 LUK (10,00) 

Hội nghị lấy ý kiến xã 

ngày 18102021 

23 

Chuyển đổi từ đất trồng lúa, đất trồng cây 

hàng năm khác sang đất trồng cây lâu 

năm xã Sùng Nhơn  

X. Sùng 

Nhơn 
CLN   35,00 35 LUC (35,00) 

QH vùng theo QĐ số 

1321/QĐ-UBND, 

ngày 10/6/2020 

24 
Chuyển đất hằng năm khác sang đất cây 

lâu năm khu vực đồi Ông Uyển 
X. Mê Pu CLN   7,50 8 HNK (7,50) UBND xã Mê Pu 

25 
Chuyển đất hằng năm khác sang đất cây 

lâu năm khu vực cầu Đỏ, thôn 5 
X. Mê Pu CLN   3,00 3 HNK (3,00) UBND xã Mê Pu 
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26 
Chuyển sang trồng cây lâu năm khu vực 

ngoài Đê Bao 

TT. Đức 

Tài 
CLN   25,00 25 LUK (25,00) 

UBND huyện Đức 

Linh 

27 
Chuyển sang trồng cây lâu năm khu vực 

ngoài Đê Bao 

X. Nam 

Chính 
CLN   4,54 5 LUK (4,54) 

UBND huyện Đức 

Linh 

28 Chuyển sang trồng cây lâu năm  
TT. Đức 

Tài 
CLN   15,00 15 LUC (15,00) 

UBND huyện Đức 

Linh 

29 
Chuyển sang trồng cây lâu năm khu vực 

Đồng Võ Lướt 

TT. Đức 

Tài 
CLN 4,50 25,00 21 

LUC (15,50), 

NTS (5,00) 

UBND huyện Đức 

Linh 

30 

Chuyển từ đất nuôi thủy sản sang cây lâu 

năm theo hiện trạng tại khu vực giáp ranh 

khu dân cư 

TT. Đức 

Tài 
CLN   25,00 25 NTS (25,00) 

Rà soát ngày 

18102021 

31 

Dự án mô hình VAC Mô hình sản xuất 

VAC kết hợp du lịch sinh thái tại xã 

Đông Hà 

X. Đông Hà CLN   1,00 1 CLN (1,00) 
Rà soát ngày 

18102021 

32 
Chuyển mục đích đất trồng lúa sang cây 

lâu năm theo hiện trạng 
X. Đông Hà CLN 6,50 20,00 14 LUK (13,50) 

Rà soát ngày 

18102021 

33 
Chuyển sang trồng cây lâu năm khu vực 

Đồng ngoài đê Phổ Bình 
TT. Võ Xu CLN   10,07 10 

HNK (10,00), 

CLN (0,00), 

SON (0,07) 

UBND TT Võ Xu 

34 
Nhu cầu chuyển mục đích đất trồng lúa 

sang đất trồng cây lâu năm 

X. Nam 

Chính 
CLN   0,46 0 LUK (0,46) 

UBND huyện Đức 

Linh 

XX

XI 
ĐẤT NUÔI TRỒNG THỦY SẢN               

1 
Quy hoạch nuôi trồng thủy sản Khu cầu 

Tréo, Đức Tài 

TT. Đức 

Tài 
NTS   12,90 13 

CLN (7,00), 

MNC (5,90) 

Theo điều chỉnh 

QHSDĐ 2016 -2020 

của huyện đã phê 

duyệt 

2 
Quy hoạch nuôi trồng thủy sản tập trung 

khu vực xã Đức Tín  
X. Đức Tín NTS   29,65 30 MNC (29,65) 

Theo điều chỉnh 

QHSDĐ 2016 -2020 

của huyện đã phê 

duyệt 

3 
Chuyển đổi khu vực khai thác sét gạch 

ngói sang nuôi thủy sản tại xã Sùng Nhơn 

X. Sùng 

Nhơn 
NTS 15,00 15,00     

Kế hoạch phục hồi 

môi trường 

4 

Chuyển đất cây hàng năm khác sang đất 

nuôi trồng thủy sản tại khu vực Cầu Đỏ 

thôn 5 

X. Mê Pu NTS   3,00 3 HNK (3,00) UBND xã Mê Pu 

5 Vùng nuôi thủy sản tập trung ĐaKai X. Đa Kai NTS 36,00 70,00 34 NTS (34,00) 
QH NTTS của tỉnh 

giai đoạn 2011-2020 

6 
Vùng nuôi thủy sản tập trung xã Vũ Hòa 

(Bàu Hồ Sỹ Thuyên) 
X. Vũ Hòa NTS   35,00 35 MNC (35,00) 

QH NTTS của tỉnh 

giai đoạn 2011-2020 

7 
Vùng nuôi thủy sản khu vực Đồng đế xã 

Nam Chính 

X. Nam 

Chính 
NTS   6,80 7 MNC (6,80) 

Đang xin chủ trương 

đầu tư 

8 
Nhu cầu chuyển đổi đất nuôi trồng thuỷ 

sản  

X. Sùng 

Nhơn 
NTS   0,25 0 MNC (0,25) 

Phòng Tài nguyên và 

môi trường 

9 

Vùng nuôi thủy sản tập trung tại xã Trà 

Tân (dọc bờ kênh và từ cầu Hai đến cầu 

Sáu Cây) 

X. Trà Tân NTS 6,20 25,00 19 
LUK (18,80), 

CLN (0,00) 

Hội nghị lấy ý kiến xã 

ngày 20102021 

XX

XII 
ĐẤT RỪNG SẢN XUẤT               

1 

Chuyển đổi từ rừng phòng hộ sang rừng 

sản xuất tại Đức Linh (theo chỉ tiêu 3 loại 

rừng đến năm 2025) 

X. Đa Kai RSX   76,48 76 RPH (76,48) 
Theo chỉ tiêu tỉnh phân 

bổ 

2 

Chuyển đổi từ cây lâu năm sang rừng sản 

xuất tại Đức Linh (Theo chỉ tiêu tỉnh 

phân bổ) 

X. Đa Kai RSX   7,97 8 CLN (7,97) 
Theo chỉ tiêu tỉnh phân 

bổ 

3 
Chuyển đổi từ cây lâu năm sang rừng sản 

xuất tại Đức Linh (Theo chỉ tiêu tỉnh 

X. Sùng 

Nhơn 
RSX   7,95 8 CLN (7,95) 

Theo chỉ tiêu tỉnh phân 

bổ 
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STT Hạng mục 

Địa điểm 

(đến cấp 

xã) 

Mã 

đất 

Diện 

tích 

hiện 

trạng 

(ha) 

Diện 

tích 

quy 

hoạch 

(ha) 

Tăng thêm 

Căn cứ tổng hợp 
Diện 

tích 

(ha) 

Sử dụng vào 

loại đất 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

phân bổ) 

4 

Chuyển đổi từ cây lâu năm sang rừng sản 

xuất tại Đức Linh (Theo chỉ tiêu tỉnh 

phân bổ) 

X. Mê Pu RSX   7,95 8 CLN (7,95) 
Theo chỉ tiêu tỉnh phân 

bổ 

5 
Đưa vào rừng sản xuất, quy hoạch theo 

hiện trạng rừng 
X. Mê Pu RSX   3,35 3 CLN (3,35) 

Theo UBND huyện 

Đức Linh 

6 

Đưa vào quy hoạch rừng sản xuất tại Đức 

Linh (theo chỉ tiêu 3 loại rừng đến năm 

2025) 

X. Sùng 

Nhơn 
RSX   33,81 34 

HNK (3,81), 

CLN (30,00) 
Dự án theo KH tỉnh 

 


